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3.2. Phân tích bài toán về quản lý án hôn nhân .......................................... 62 

3.2.1. Thông tin nguyên đơn .................................................................... 62 

3.2.2. Thông tin bị đơn ............................................................................ 62 

3.2.3. Thông tin quyết định ...................................................................... 63 

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu án hôn nhân gia đình ........................................ 63 

3.3.1. Cơ sở dữ liệu án hôn nhân gia đình ............................................... 63 

3.3.2. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu ................................................... 65 

3.3.3. Quan hệ giữa các bảng dữ liệu ...................................................... 66 

3.4. Xây dựng hệ thống trợ giúp quyết định trong môi trường C# ............. 66 

3.4.1. Chức năng Trợ giúp ra quyết định ................................................. 66 

3.4.2. Chức năng tra cứu bản án, quyết định ........................................... 70 

3.3. Kết luận ................................................................................................ 71 

KẾT LUẬN .................................................................................................... 72 

Những kết quả đạt được ........................................................................... 72 

Hướng nghiên cứu phát triển của luận văn .............................................. 73 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 74 

PHỤ LỤC ....................................................................................................... 75 



 

vi 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Ký hiệu Chú giải 

C4.5 Thuật toán cây quyết định 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

DSS Decision Support System – Hệ trợ giúp quyết định[1] 

EIS Hệ thống thông tin điều hành 

HNGD Hôn nhân gia đình 

ICT Công nghệ thông tin và truyền thông 

ID3 Thuật toán cây quyết định Iterative Dichotomiser 3 

ISDN 

Trong lĩnh vực viễn thông, ISDN (Integrated Services 

Digital Network-Mạng số tích hợp đa dịch vụ) là công 

nghệ băng hẹp được sử dụng rộng rãi, cho phép truyền 

dữ liệu số hóa từ một hệ thống cuối (máy chủ) gia đình 

qua đường điện thoại ISDN tới một công ty điện thoại.  

J48 Thuật toán phân loại, cài đặt theo thuật toán ID3 

LAN 

Local Area Network (tiếng Anh, viết tắt LAN), "mạng 

máy tính cục bộ") là một hệ thống mạng dùng để kết nối 

các máy tính trong một phạm vi nhỏ (nhà ở, phòng làm 

việc, trường học, …).  

OLAP Online Analystic Processing, xử lí phân tích trực tuyến 

SQL SERVER Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft 

TAND Tòa án nhân dân 

WAN 

Wide area network (viết tắt WAN), Mạng diện rộng WAN 

là mạng dữ liệu được thiết kế để kết nối giữa các mạng đô 

thị (mạng MAN) giữa các khu vực địa lý cách xa nhau.  

What-if 
Bài toán tính toán ngược (nếu... thì...) trong hệ thống trợ 

giúp quyết định DSS 

Weka 
Weka là một bộ phần mềm học máy tại Đại học 

Waikato, New Zealand, phát triển bằng Java. 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Những năm gần đây, với nền kinh tế nhiều thành phần có độ mở cao, hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã mang lại những thành tựu nổi bật về phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, nhưng cũng làm gia tăng các tranh chấp dân sự, hành 

chính, hôn nhân và gia đình, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính vẫn 

không ngừng tăng lên tỷ lệ thuận với quy mô tăng dân số và tăng trưởng của nền 

kinh tế. Tính từ năm 2012 đến nay, số lượng các vụ án loại này đã tăng gấp hai lần 

với tính chất ngày càng phức tạp, đa dạng; nhiều vụ án dân sự, hành chính đã xét xử 

sơ thẩm, phúc thẩm nhưng vẫn tiếp tục có đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; làm 

cho số lượng các vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng nhiều so với các 

năm trước, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp; số lượng đơn đề nghị giám 

đốc thẩm, tái thẩm ngày càng nhiều.  

Tòa án luôn trong tình trạng quá tải; nhiều vụ án dân sự, hành chính phải xét 

xử qua nhiều cấp trong nhiều năm; bản án, quyết định của Tòa có hiệu lực pháp luật 

nhưng chậm được thi hành đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ 

chức, cá nhân, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với Tòa án. 

Nhận thức được vai trò và xu thế phát triển tất yếu của ứng dụng Công nghệ 

thống tin trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng quan 

điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản 

lý, điều hành, trong những năm qua, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào các 

hoạt động của Tòa án nhân dân là rất cần thiết đặc biệt là nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả của công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp và hỗ trợ 

nghiệp vụ xét xử. Đây là những mục tiêu hướng tới xây dựng Tòa án điện tử trong 

tương lai. 

Cùng với sự tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 

cho các hoạt động của Tòa án nhân dân và người dân trong thời gian tới,... lượng 

người sử dụng và dữ liệu truy cập, xử lý trên hệ thống thông tin Trung tâm dữ liệu 

Tòa án nhân dân sẽ tăng lên nhanh chóng; lượng dữ liệu lớn bao gồm thông tin có 
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cấu trúc, thông tin không có cấu trúc vẫn đang liên tục tăng trưởng và được ghi 

nhận hàng ngày trên hệ thống thông tin. 

Các xu hướng công nghệ thông tin được xác định sẽ ảnh hưởng đến phát triển 

hệ thống thông tin trong thời gian tới bao gồm: 

 Xu hướng bùng nổ dữ liệu (Big Data); 

 Xu hướng ảo hóa (Cloud computing); 

 Xu hướng tăng cường tính di động (Mobility); 

 Xu hướng định danh mọi thứ trên mạng vạn vật (Internet of things). 

Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin & truyền thông trong mọi lĩnh vực, 

khai thác có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành nghề xã hội trong 

đó có công tác nghiệp vụ của Tòa án. 

Trước những yêu cầu đặt ra về cải cách tư pháp trong tình hình mới và sự 

bùng nổ về phát triển công nghệ thông tin đặc biệt giai đoạn hiện nay về công nghệ 

4.0, Tòa án cần có những nhìn nhận đánh giá tổng thể đề án phát triển công nghệ 

thông tin trong thời gian tới. Ngoài cơ sở hạng tầng cần phát triển để đáp ứng nền 

tảng hạ tầng thì giá trị cốt lõi của ngành Tòa án là cơ sở dữ liệu về các bản án, quyết 

định của Tòa án cần phải được quản lý, khai thác hiệu quả. 

Vấn đề đặt ra trước mắt là hiện nay mỗi năm trung bình có khoảng 500,000 

các vụ việc được Tòa xét xử đây là kho dữ liệu lớn có giá trị và ngày càng tăng. 

Mặc dù những năm gầy đây công nghệ thông tin tại Tòa án được đẩy mạnh và có 

nhiều bước phát triển mạnh mẽ để phục vụ cán bộ Tòa án và người dân phục vụ cải 

cách tư pháp tuy nhiên tiềm năng khai thác cơ sở dữ liệu về các bản án, quyết định 

của Tòa án là chưa nhiều. Cụ thể chưa áp dụng được phân tích khai phá dữ liệu từ 

các bản án, quyết định của Tòa án mà mới chỉ là thống kê, báo cáo đơn giản phục 

vụ công tác báo cáo Quốc hội và báo cáo ngành. 

Vì vậy việc khai phá cơ sở dữ liệu về bản án, quyết định của Tòa án từ đó hỗ 

trợ các Hòa giải viên, Thẩm phán, lãnh đạo Tòa án có thể xem xét đánh giá các vụ 

việc sau khi thụ lý và trước khi xét xử, để từ đó có những định hướng hỗ trợ hòa 

giải, đối thoại có thể giúp các bên giải quyết mâu thuẫn bằng chính ý chí của mình 
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chứ không phải phán quyết của tòa án thông qua phiên tòa xét xử; qua đó, rút ngắn 

thời gian giải quyết vụ việc, tiết kiệm kinh phí của Nhà nước và các bên, hàn gắn 

những rạn nứt trong các quan hệ xã hội, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong 

nhân dân; qua việc hòa giải, đối thoại, người tiến hành hòa giải, đối thoại còn có thể 

giải thích, nâng cao nhận thức pháp luật cho các bên, giúp việc thi hành thuận lợi. 

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế trên và đó là những lý do học viên chọn đề tài 

“Xây dựng hệ thống trợ giúp ra quyết định hòa giải, đối thoại trong các tranh chấp 

hôn nhân và gia đình”. 

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

Qua tìm hiểu và nghiên cứu học viên được biết hiện nay có Tòa án tối cao 

Trung Quốc đã xây dựng Hệ thống hỗ trợ xử lý án thông minh, dự đoán kết quả tố 

tụng, từ đó đưa ra đề xuất kiến nghị phân tích hòa giải trước khi xét xử. 

Hiện tại ở Việt Nam chưa có đề tài nào nghiên cứu khai khá dữ liệu ứng dụng 

trong hỗ trợ công tác xét xử tại Tòa án. 

Xuất phát từ thực trạng cán bộ Tòa án luôn trong tình trạng quá tải; nhiều vụ 

án dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình phải xét xử qua nhiều cấp trong nhiều năm 

qua. Vì vậy cần nghiên cứu hệ thống hỗ trợ ra quyết định trợ giúp công tác xét xử 

và hỗ trợ hòa giải cho cán bộ Tòa án. Để hoàn thành đề tài nghiên cứu học viên thực 

hiện các định hướng nghiên cứu bao gồm: 

 Nghiên cứu các hệ trợ giúp ra quyết định; 

 Phân tích và thu thập thông tin dữ liệu từ các bản án, quyết định của Tòa án; 

 Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ hệ thống hỗ trợ ra quyết định; 

 Kiểm thử; 

 Báo cáo đánh giá kết quả. 

3. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu tìm hiểu các hệ thống trợ giúp ra quyết định từ đó lựa chọn giải 

pháp xây dựng hệ thống trợ giúp ra quyết định áp dụng thực tế hỗ trợ cán bộ Tòa án 

trong các tranh chấp về hôn nhân và gia đình. 

Cụ thể phân tích các thuộc tính đặc trưng của bản án, quyết định của Tòa án 
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về hôn nhân và gia đình như: Tên nguyên đơn, ngày tháng năm sinh, quê quán, 

nghề nghiệp, quan hệ pháp luật khi thụ lý, lý do ly hôn, số con chưa thành niên, tên 

bị đơn và người liên quan, ngày tháng năm sinh của bị đơn, nghề nghiệp,…Từ đó 

xây dựng kho dữ liệu trên các thuộc tính này và áp dụng thuật toán cây quyết định 

hỗ trợ ra quyết định với đơn ly hôn bao nhiêu khả năng ly hôn hoặc hòa giải, với 

đơn tranh chấp thì khả năng bao nhiêu phần trăm thắng kiện. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thông tin dữ liệu về các bản án, quyết 

định có hiệu lực của Tòa án về lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 

Phạm vi nghiên cứu: Hiện này Tòa án nhân dân Việt Nam chia các loại vụ 

việc xét xử ra làm 6 loại chính là:  

 Dân sự; 

 Hình sự; 

 Hôn nhân và Gia đình; 

 Hành chính; 

 Kinh doanh thương mại; 

 Lao động.  

Trong phạm vi đề tài này nghiên cứu về các bản án, quyết định của Tòa án về 

lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu các hệ hỗ trợ ra quyết định, các kỹ thuật, thuật toán cây 

quyết định như ID3, C4.5 hỗ trợ ra quyết định để lựa chọn mô hình trợ 

giúp ra quyết định phù hợp; 

 Phân tích dữ liệu các bản án, quyết định về hôn nhân gia đình, thiết kế 

cơ sở dữ liệu áp dựng cây quyết định xây dựng hê thống trợ giúp ra 

quyết định. 

 Thiết kế giao diện truy xuất và xử lý dữ liệu để cung cấp thông tin cần 

thiết cho việc ra quyết định 

 Đánh giá kết quả sử dụng cây quyết định 
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6. Cấu trúc của luận văn  

Luận văn chia thành các chương. 

 Chương 1 đề cập hệ thống trợ giúp quyết định, nhu cầu khai phá dữ liệu 

ra quyết định và các thuật toán cây phân loại ID3 và C4.5; 

 Chương 2 thể hiện việc thực hiện phân loại nhờ cây quyết định, sử dụng 

thuật toán C4.5. Luận văn sử dụng cài đặt J48 trong phần mềm Weka; 

 Chương 3 đề cập cơ sở dữ liệu về các án hôn nhân và sử dụng môi 

trường Visual C# để trợ giúp ra quyết định giải quyết vụ, việc hôn nhân 

gia đình. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL SERVER. 

Cuối luận văn là phần kết luận, tự đánh giá về các kết quả đã đạt được và 

phương hướng nghiên cứu tiếp theo. 
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CHƯƠNG 1. 

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ CÁC HỆ THỐNG RA QUYẾT ĐỊNH 

1.1.Tổng quan về khai phá dữ liệu 

1.1.1. Động cơ của việc khai phá dữ liệu 

Trong một vài thập kỉ trở lại đây, khả năng tạo sinh và lưu trữ dữ liệu của con 

người đã tăng lên cực kì nhanh chóng. Lượng dữ liệu khổng lồ được lưu trữ đã dẫn 

đến việc đòi hỏi cấp bách những kĩ thuật mới, những công cụ tự động thông minh 

trợ giúp cho con người trong việc chuyển đổi một lượng lớn dữ liệu thành những 

thông tin hữu ích và tri thức. 

 

Hình 1.1. Khai phá dữ liệu 

(Nguồn: https://viblo.asia) 

Khai phá dữ liệu là công việc trích rút tri thức một cách tự động và hiệu quả 

từ một khối lượng dữ liệu rất lớn. Tri thức đó thường ở dạng các mẫu có tính chất 

không tầm thường, không tường minh, chưa được biết đến và có tiềm năng mang lại 

lợi ích. Có một số nhà nghiên cứu còn gọi khai phá dữ liệu là phát hiện tri thức 

trong cơ sở dữ liệu. Ở đây chúng ta sẽ xem khai phá dữ liệu là cốt lõi của quá trình 

phát hiện tri thức. Quá trình phát hiện tri thức bao gồm các bước: 

1. Làm sạch dữ liệu: ở bước này các nhiễu và dữ liệu không nhất quán sẽ được 

loại bỏ. 

2. Tích hợp dữ liệu: dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau có thể được tổ hợp lại. 

3. Lựa chọn dữ liệu: những dữ liệu thích hợp với nhiệm vụ phân tích sẽ được 
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trích rút ra từ CSDL. 

4. Chuyển đổi dữ liệu: dữ liệu sau khi được chọn lọc sẽ được chuyển đổi hay 

hợp nhất về dạng thích hợp cho việc khai phá. 

5. Khai phá dữ liệu: đây là quá trình cốt lõi, tất yếu trong đó các phương pháp 

thông minh sẽ được áp dụng nhằm trích rút ra các mẫu dữ liệu. 

6. Đánh giá mẫu: các nhà phân tích dữ liệu sẽ dựa trên một số độ đo nào đó để 

xác định lợi ích thực sự, độ quan trọng của các mẫu biểu diễn tri thức. 

7. Biểu diễn tri thức: ở giai đoạn này các kĩ thuật biểu diễn và hiển thị tri thức 

sẽ được sử dụng để đưa tri thức đã lấy ra đến người dùng. 

 

Hình 1.2. Kiến trúc khai phá dữ liệu  

(Nguồn: https://viblo.asia) 

Việc khai phá dữ liệu có thể được tiến hành trên một lượng lớn dữ liệu có 

trong các CSDL, các kho dữ liệu hoặc trong các loại lưu trữ thông tin khác. 

1.1.2. Kiến trúc của hệ thống khai phá dữ liệu  

Kiến trúc của một hệ thống khai phá dữ liệu điển hình như hình trên trong đó: 

1. CSDL, kho dữ liệu hoặc các thông tin lưu trữ khác: đây là một hay một tập 

các CSDL, các kho dữ liệu, các trang tính hay các dạng khác của thông tin được lưu 

trữ. Các kĩ thuật làm sạch hoặc tích hợp dữ liệu có thể được thực hiện. 

2. Máy chủ CSDL hay máy chủ kho dữ liệu: máy chủ này có nhiệm vụ lấy 

được những dữ liệu thích hợp dựa trên nhưng yêu cầu khai phá của người dùng. 

3. Cơ sở tri thức: đây là miền tri thức được dùng để tìm kiếm hay đánh giá độ quan 
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trọng của các mầu kết quả. Tri thức này có thể bao gồm một sự phân cấp khái niệm dùng 

để tổ chức các thuộc tính hay các giá trị thuộc tính ở các mức trừu tượng khác nhau. 

4. Máy khai phá dữ liệu: một hệ thống khai phá dữ liệu cần phải có một tập 

các module chức năng để có thể thực hiện được công việc, chẳng hạn như đặc trưng 

hóa, kết hợp, phân lớp, phân cụm, phân tích sự tiến hóa hoặc sự chệch hướng. 

5. Module đánh giá mẫu: bộ phận này tương tác với các module khai phá dữ 

liệu để tập trung vào việc duyệt tìm các mẫu đáng tin cậy. Nó có thể dùng các 

ngưỡng về độ quan tâm để lọc các mẫu đã khám phá được. 

6. Giao diện người dùng: bộ phận này cho phép người dùng giao tiếp với hệ 

thống khai phá dữ liệu. Thông qua giao diện này người dùng tương tác với hệ thống 

bằng cách đặc tả một yêu cầu khai phá hay một nhiệm vụ, cung cấp thông tin giúp 

cho việc tìm kiếm và thực hiện khai phá đánh giá trên các kết quả khai phá trung 

gian. Ngoài ra bộ phận này còn cho phép người dùng có thể xem được các lược đồ 

CSDL, lược đồ kho dữ liệu hay các cấu trúc dữ liệu, các đánh giá mẫu và hiển thị 

chúng trong các khuôn dạng mẫu khác nhau. 

1.1.3 Các chức năng của khai phá dữ liệu 

Nhìn chung các nhiệm vụ của một hệ khai phá dữ liệu có thể được phân chia 

thành hai loại: mô tả và dự đoán. 

1. Công việc khai phá dữ liệu loại mô tả nhằm biểu thị các đặc điểm chung 

của dữ liệu có trong CSDL. 

2. Công việc khai phá dữ liệu loại dự đoán nhằm thực hiện suy luận trên dữ 

liệu hiện tại để có thể đưa ra dự đoán. 
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1.1.4. Các phương pháp khai phá dữ liệu 

Có nhiều phương pháp thực hiện việc khai phá dữ liệu theo [1] có các loại 

công cụ chính sau: 

1. Các phương pháp thống kê: Các phương pháp gồm (i) hồi qui tuyến tính 

và phi tuyến; (ii) đánh giá điểm; (iii) phân bố xác xuất, định lý Bayes (iv) tương 

quan; (v) phân tích cụm; 

2. Cây quyết định: Các cây quyết định được dùng trong các phương pháp 

phân lớp và phân cụm. Cây quyết định tách bài toán thành những tập con cụ thể dần 

dần, nhờ đi từ tổng quát hóa đến đặc biệt hóa trên thông tin. Cây quyết định được 

xác định theo nút gốc và các nút trong. Mỗi nút gắn với một câu hỏi. Các cung nối 

các nút bao trùm tất cả những khả năng hỏi dữ liệu. Mỗi câu trả lời biểu diễn một 

đầu ra có thể xảy ra; 

3. Lập luận theo trường hợp: Sử dụng các trường hợp quá khứ, tiếp cận lập 

luận theo trường hợp cho phép ghi nhận các mẫu. Chẳng hạn các khách hàng của 

công ty Cognitive Systems dùng tiếp cận này để trợ giúp các ứng dụng văn phòng. 

Một khách hàng có thư viện với 50.000 câu hỏi theo trường hợp. Các trường hợp 

mới có thể khớp nhanh với 50.000 mẫu trong thư viện, để trả lời câu hỏi với chính 

xác 90%; 

4. Tính toán nơ ron: Các mạng nơ ron dùng nhiều nút nối nhau, tương tự như 

khớp nối trong hệ thống nơ ron của con người. Tiếp cận này kiểm tra khối lượng 

lớn các dữ liệu lịch sử, để phát hiện các mẫu. Do vậy, người ta có thể duyệt cơ sở 

dữ liệu lớn, và phát hiện sự kiện mới, chẳng hạn các khách hàng tiềm năng đối với 

mặt hàng mới. Nhiều ứng dụng thuộc lĩnh vực tài chính và sản xuất; 

5. Các tác nhân thông minh: Một trong những tiếp cận hứa hẹn nhất để tìm 

kiếm thống tin từ cơ sở dữ liệu, đặc biệt từ cơ sở dữ liệu ngoài, là dùng các tác nhân 

thông minh. Trước khả năng lớn nhanh của thông tin trên Internet, việc phát hiện 

đúng thông tin trở nên khó hơn. Các ứng dụng khai phá dữ liệu trên Web là các tác 

nhân phần mềm thông minh điển hình; 

6. Các thuật toán di truyền: Các thuật toán di truyền làm việc trên nguyên tắc 
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mở rộng đầu ra. Khi cho số cố định các đầu ra, thuật toán di truyền tìm để xác định 

các giải pháp tốt nhất. Các thuật toán di truyền được dùng để phân cụm và phát hiện 

luật kết hợp; 

7. Các công cụ khác: Người ta cũng dùng vài công cụ khai phá dữ liệu khác 

(i) suy diễn trên luật; (ii) hiển thị dữ liệu. Nhà cung cấp Web cũng cho phép phát 

triển các công cụ mới. 

1.1.5. Đặc trưng hóa và phân biệt 

Đặc trưng hóa là việc tổng kết các đặc điểm hay tính chất chung của một lớp 

dữ liệu đích. Dữ liệu đó tương đương với một lớp do người dùng đặc tả bằng một 

truy vấn CSDL. 

Có một số phương pháp để tổng kết và biểu thị đặc trưng dữ liệu một cách 

hiệu quả. Chẳng hạn như thao tác ROLL-UP của hệ phân tích trực tuyến OLAP, dữ 

liệu dạng khối có thể được dùng để thực hiện tổng kết theo một chiều cụ thể dưới sự 

điều khiển của người dùng. 

Dữ liệu trả về của quá trình đặc trưng hóa có thể được biểu diễn ở những 

khuôn dạng khác nhau. Ví dụ nó có thể là biểu đồ hình tròn, biểu đồ hình cột, khối 

dữ liệu đa chiều hay các bảng đa chiều bao gồm cả các bảng tham khảo chéo. Kết 

quả của quá trình khai phá mô tả cũng có thể được biểu diễn như các quan hệ tổng 

quát hay các luật. 

1.1.6. Phân tích sự kết hợp 

Phân tích sự kết hợp là việc khám phá ra các luật kết hợp trong một tập lớn 

dữ liệu. Các luật kết hợp thể hiện mối quan hệ giữa các giá trị thuộc tính mà ta nhận 

thấy được tự tần suất xuất hiện cùng với nhau. Các luật kết hợp được khám phá từ 

một tập lớn các bản ghi và những tập luật có ý nghĩa có thể giúp cho các nhà doanh 

nghiệp ra quyết định. 

1.1.7. Phân lớp và dự đoán 

Phân lớp là quá trình tìm một tập các mô hình (hoặc các chức năng) mô tả và 

phân biệt các lớp dữ liệu. Các mô hình này sẽ được sử dụng cho mục đích dự đoán 

về lớp của một đối tượng. Việc xây dựng mô hình dựa trên sự phân tích một tập các 
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dữ liệu huấn luyện. Một mô hình như vậy có thể được biểu diễn trong nhiều dạng, 

chẳng hạn các dạng luật phân lớp IF-THEN, cây quyết định, công thức toán hay 

mạng nơ-ron. Tuy sự phân lớp được sử dụng để dự đoán nhãn lớp cho các đối tượng 

dữ liệu, trong nhiều ứng dụng người dùng cũng có thể mong muốn dự đoán những 

giá trị dữ liệu khuyết thiếu nào đó. Thông thường đó là việc dự đoán các giá trị 

thuộc kiểu dữ liệu số. Sự dự đoán cũng bao gồm việc xác định khuynh hướng phân 

lọai dựa trên những dữ liệu hiện có. 

Để phân lớp và dự đoán, có thể cần trước một sự phân tích thích hợp. Sự 

phân tích đó nhằm xác định các thuộc tính không tham gia vào quá trình phân lớp 

và dự đoán, chúng sẽ bị loại trừu sau bước này. 

1.1.8. Phân cụm 

Không giống như phân lớp và dự đoán, sự phân cụm sẽ phân tích các đối 

tượng dữ liệu khi chưa biết nhãn của lớp, nghĩa là nhãn của lớp không tồn tại trong 

quá trình huấn luyện dữ liệu. Phân cụm có thể được sử dụng để đưa ra những nhãn 

của lớp. 

Sự phân cụm có mục đích nhóm các đối tượng lại theo nguyên tắc: 

1. Các đối tượng trong cùng một nhóm giống nhau ở mức cao nhất 

2. Các đối tượng khác nhóm có mức giống nhau ít nhất 

Điều này có nghĩa là các cụm sẽ được tạo ra sao cho các đối tượng trong mỗi 

cụm có độ tương tự cao khi so sánh với nhau và rất khác nhau khi so sanh với các 

đối tượng thuộc cụm khác. Mỗi cụm được tạo thành có thể được xem như một lớp 

đối tượng. Và các luật sẽ được trích rút ra từ đó. Việc phân cụm cũng đem lại một 

phương pháp để định dạng và phân loại. 

1.1.9. Phân tích phần tử ngoài cuộc 

Một cơ sở dữ liệu có thể chứa các đối tượng dữ liệu không tuân theo mô hình 

dữ liệu. Những đối tượng như vậy được gọi là phần tử ngoài cuộc. Hầu hết các 

phương pháp khai phá dữ liệu đều coi các phần tử ngoài cuộc là nhiễu và loại bỏ 

chúng. 

Tuy nhiên thì trong một số ứng dụng nào đó các sự việc hiếm khi xảy ra lại 
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được quan tâm hơn là những gì thường xuyên gặp phải. Sự phân tích các phần tử 

ngoài cuộc được xem như là sự khai phá các phần tử ngoài cuộc. Có một số phương 

pháp thường được sử dụng để phát hiện các phần tử ngoài cuộc: 

1. Dùng kiểm thử mang tính thống kê trên cơ sở một giả thuyết về phân phối 

dữ liệu hay một mô hình xác suất cho dữ liệu; 

2. Dùng các độ đo khoảng cách, theo đó các đối tượng có một khoảng cách 

đáng kể đến cụm bất kì khác được xem là phần tử ngoài cuộc; 

3. Dùng các phương pháp dựa trên độ lệch để kiểm tra sự khác nhau trong 

những đặc trưng chính của đối tượng trong một nhóm. 

Phương pháp phân tích phần tử ngoài cuộc có thể khám phá ra những người 

sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng một cách gian lận bằng việc phát hiện những việc 

mua sắm với một lượng tiền quá lớn trong tài khoản khi so sánh với những khoản 

chi phí thông thường được chi trả bằng chính tài khoản này. Những giá trị ngoài 

cuộc này cũng có thể được phát hiện với sự chú ý về địa điểm và loại mua sắm hoặc 

tần suất mua sắm. 

1.2. Khái niệm về hệ thống hỗ trợ ra quyết định 

1.2.1. Quyết định 

1.2.1.1. Khái niệm về quyết định 

Theo  Simon (1960); Costello & Zalkind (1963); Churchman (1968) đó là 

một lựa chọn về “đường lối hành động”, hay “chiến lược hành động” Fishburn 

(1964) dẫn đến một mục tiêu mong muốn” Churchman (1968). 

“Một quá trình lựa chọn có ý thức giữa hai hay nhiều phương án để chọn ra một 

phương án tạo ra được kết quả mong muốn trong các điều kiện ràng buộc đã biết”. 

1.2.1.2. Hiểu rõ thêm về ra quyết định 

Việc đưa ra quyết định đối với một vấn đề xuất hiện trong khắp các lĩnh vực, 

hoạt động của đời sống mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Từ những việc đơn giản 

như chọn một bộ quần áo để đi dự tiệc cho đến các công việc lớn lao như phân bố 

ngân sách vào các chương trình của quốc gia đều là các công việc đưa ra quyết định. 

Vậy đưa ra quyết định chính là chọn ra trong các giải pháp khả thi một giải 

pháp mà theo người đưa ra quyết định là phù hợp nhất. 
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1.2.2. Quá trình ra quyết định 

1.2.2.1. Phân loại quyết định 

Có thể phân ra bốn loại quyết định như sau: 

 Quyết định có cấu trúc (Structured Decision): Các quyết định mà người ra 

quyết định biết chắc chắn đúng. Ví dụ: Bài toán quyết định thưởng, phạt 

Nhân viên. 

 Quyết định không có cấu trúc (NonStructured Decision): Các quyết định mà 

người ra quyết định biết là có nhiều câu trả lời gần đúng và không có cách 

nào để tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Ví dụ: Bài toán quyết định chiến 

lược phát triển của Nhà trường. 

 Quyết định đệ quy (Recurring Decision): Các quyết định lặp đi lặp lại. 

 Quyết định không đệ quy (Nonrecurring Decision): Các quyết định không 

xảy ra thường xuyên. 

1.2.2.2. Các giai đoạn của quá trình ra quyết định 

Theo Simon, quá trình ra quyết định và quan hệ giữa chúng được giới thiệu ở 

hình dưới đây: 

Thực tế

Pha trí tuệ

Các mục tiêu về tổ chức Tìm kiếm và quết các thủ tục

Thu thập dữ liệu Xác định v n đề

Xác định sở hữu của v n đề Phân loại các v n đề 

Phát biểu các v n đề  

Pha thiết kế 

Tạo mô hình Thiết lập tiêu chí lựa chọn

Tìm kiếm các phướng án thay thế Dự đoán và đo kết quả ra  

Pha lựa chọn

Giải pháp cho mô hình Phân tích nhạy cảm

Chọn phương án tốt nh t Lên kế hoạch cài đặt  

Đơn giản hóa

Các giả thiết

Kiểm chứng mô hình 

Thử nghiệm, kiểm tra 

giải pháp đề xu t

Phát biểu v n đề 

Các giải pháp thay thế

Cài đặt giải pháp

Giải pháp

Thành công

Không thành công  

Hình 1.3. Các giai đoạn của quá trình ra quyết định 

(Nguồn: “Hệ trợ giúp quyết định”, nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) 

 Giai đoạn thứ nhất là nhận định (Intelligence): Tìm kiếm các tình huống dẫn 

đến việc phải ra quyết định, nhận dạng các vấn đề, nhu cầu, cơ hội, rủi ro. 

 Giai đoạn thứ hai là thiết kế (Design): Phân tích các hướng tiếp cận để giải 

quyết vấn đề, đáp ứng các nhu cầu, tận dụng các cơ hội, hạn chế các rủi ro. 
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 Giai đoạn thứ ba là lựa chọn (Choice): Cân nhắc và đánh giá từng giải pháp 

và chọn giải pháp tối ưu. 

 Cuối cùng là tiến hành ra quyết định (Implementation): Thực hiện giải pháp 

được chọn, theo dõi kết quả và điều chỉnh khi thấy cần thiết. 

1.2.2.3. Tìm kiếm và đánh giá các lựa chọn một phần rất quan trọng trong hỗ 

trợ ra quyết định. 

Giai đoạn lựa chọn (Choice Phase) là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình 

ra quyết định. Giai đoạn này bao gồm ba bước chính sau đây:  

 Tìm kiếm lựa chọn; 

 Đánh giá lựa chọn; 

 Giới thiệu lựa chọn. 

Trong trường hợp này người ra quyết định muốn sử dụng mô hình quy chuẩn 

để tìm kiếm một lựa chọn tối ưu, thì Hệ hỗ trợ có thể sử dụng phương pháp vét cạn 

để duyệt hết các lựa chọn hay mô hình toán học để phân tích. 

Đối với mô hình mô tả, ta có thể sử dụng phương pháp kinh nghiệm 

(Heuristic search) để duyệt các lựa chọn dựa trên các quy luật rút ra từ thử và sai 

hay kinh nghiệm. 

Phương pháp đáng giá các lựa chọn được quy định khác nhau trong bài toán 

một mục tiêu và bài toán đa mục tiêu. Bài toán một mục tiêu có thể được mô hình 

hóa bằng bảng ra quyết định hay cây quyết định. 

Một trong các phương pháp hiệu quả để giải quyết đa mục tiêu là đo lường 

trọng số của các ưu tiên ra quyết định (Analytical Hierarechy press of Expert 

choice). Một phương pháp khác là tối ưu hóa dựa trên các mô hình toán học tuyến 

tính (Microsoft Excel, Lingo…). Một phương pháp khác là lập trình kinh nghiệm sử 

dụng Heuristics như là tabu search, giải thuật di truyền. 

1.2.3. Khái niệm hệ hỗ trợ quyết định 

Trong thập niên 1970, Scott Norton đưa những khái niệm đầu tiên về hệ trợ 

giúp quyết định (Decision Support System, DSS). Ông định nghĩa “DSS là các hệ 

dựa trên máy tính, có tính tương tác, giúp các nhà ra quyết định dùng dữ liệu và mô 
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hình để giải các bài toán phi cấu trúc, những bài toán mờ, phức tạp với lời giải 

không hoàn chỉnh”. 

Cho đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất về DSS. Tuy nhiên tất cả đều 

đồng ý mục đích cơ bản nhất của DSS là hỗ trợ và cải tiến việc ra quyết định. 

1.3. Các thành phần của hệ thống ra quyết định 

1.3.1. Các thành phần 

Một hệ hỗ trợ quyết định gồm có ba thành phần chính: 

 Quản lý dữ liệu; 

 Quản lý mô hình; 

 Quản lý giao diện người dùng. 

Cạnh tranh

Ngân hàng
Cổ đông

Nhà cung c p

Điều kiện khí hậu

Khách hàng Chính quyền

Biên hệ thống 

Môi trường

Đầu vào :

Vật liệu thô

Giá

Tài nguyên

Các quá trình :

Thủ tục

Chương trình

Công cụ 

Hoạt động

Quyết định 

Đầu ra :

Hiệu năng

Hậu quả

Sản phẩm cuối

Phân phối dịch vụ 

Người ra quyết định 
Phản hồi

Hình 1.4. Hệ thống ra quyết định và môi trường của nó 

(Nguồn: “Hệ trợ giúp quyết định”, nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) 

Quản lý dữ liệu (Data Management): Thực hiện công việc lưu trữ các thông 

tin của hệ và phục vụ cho việc lưu trữ, cập nhật, truy vấn thông tin. 

Quản lý mô hình (Model Management) hay còn gọi là hệ quản trị cơ sở mô hình 

(MBMS, model base management system): bao gồm các mô hình ra quyết định (DSS 

models) và việc quản lý các mô hình này. Một số ví dụ của các mô hình này bao gồm: 

mô hình nếu thì, mô hình tối ưu, mô hình tìm kiếm mục đích, mô hình thống kê. 

Quản lý giao diện người dùng giúp người sử dụng giao tiếp với và ra lệnh 

cho hệ thống. Các thành phần vừa kể trên tạo nên HHTQĐ, có thể kết nối với 

intranet/extranet của tổ chức hay kết nối trực tiếp với Internet. 

1.3.2. Mô hình ra quyết định 

Một đặc trưng cơ bản của hệ hỗ trợ ra quyết định là phải có ít nhất một mô 
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hình hỗ trợ ra quyết định. Việc chọn lựa và xây dựng mô hình nằm trong giai đoạn 

thứ 2 (Design Phase) của quá trình ra quyết định. 

Mô hình là một khái quát hóa hay trừu tượng hóa các vấn đề thực tế thành 

các mô hình định tính hay định lượng. Đó là một quy trình kết hợp cả khoa học (sự 

chính xác, logic) và nghệ thuật (sự sáng tạo). 

Một mô hình gồm ba thành phần cơ bản: 

 Decision Variables: Đây là các lựa chọn xác định bởi người ra quyết định. 

Chẳng hạn trong bài toán quyết định thưởng phạt nhân viên … 

Các mối quan hệ toán học Các biến kết quả Các biến quyết định

Các biến không 

điều khiển được  

 

Hình 1.5. Cấu trúc chung của mô hình định lượng 

(Nguồn: “Hệ trợ giúp quyết định”, nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) 

 Uncontrollable Variables: Đây là các biến không nằm trong sự kiểm soát 

của người ra quyết định (bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài). Chẳng hạn 

trong bài toán trên thì đây là… 

 Result Variables: Đây là biến kết quả của mô hình. Chẳng hạn trong bài toán 

trên đây… 

Khi lựa chọn quyết định cuối cùng, người ra quyết định có thể muốn có một 

quyết định tối ưu hay một quyết định thỏa đáng, phần tối ưu. Do vậy có thể chia ra 

hai loại mô hình hỗ trợ ra quyết định. 

 Mô hình quy chuẩn (Normative Model): Mô hình này xem xét tất cả các 

phương án và chọn ra phương án tối ưu. 

 Mô hình mô tả (Desscriptive Model): Mô hình xem xét một tập hợp các điều 

kiện theo ý người dùng và xem xét các phương án theo các điều kiện này và 
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đưa ra một kết quả thỏa đáng. Vì mô hình này không xem xét hết tất cả các 

phương án nên kết quả cuối cùng chỉ gần tối ưu. 

Mô hình quy chuẩn thường được sử dụng trong bài toán tối ưu hóa một mục 

tiêu. Mô hình mô tả thường được sử dụng trong bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu khi 

các mục tiêu này có thể mâu thuẫn nhau. 

1.4. Phân loại các hệ thống ra quyết định 

1.4.1. Các hệ thống ra quyết định  

Hệ hỗ trợ ra quyết định được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí. Hiện nay, vẫn 

chưa có cách phân loại thống nhất. Sau đây là hai cách phổ biến nhất. 

Theo [4] có tất cả năm loại hệ hỗ trợ ra quyết định: 

1. Hướng giao tiếp (Communication, Driven DSS); 

2. Hướng dữ liệu (Data, Driven DSS); 

3. Hướng tài liệu (Document, Driven DSS); 

4. Hướng tri thức (Knowledge, Driven DSS); 

5. Hướng mô hình (Model, Driven DSS). 

Hướng giao tiếp, Hệ hỗ trợ ra quyết định sử dụng mạng và công nghệ viễn 

thông để liên lạc và cộng tác. Công nghệ viễn thông bao gồm mạng cục bộ (LAN), 

mạng diện rộng (WAN), Internet, ISDN, mạng riêng ảo…. là then chốt trong việc 

hỗ trợ ra quyết định. Các ứng dụng của Hệ hỗ trợ ra quyết định hướng giao tiếp là 

Phần mềm nhóm (Group ware), hội thảo từ xa (Videoconferencing), bản tin 

(Bulletin Boards) … 

Nguồn dữ liệu trongNguồn dữ liệu ngoài

Trích rút dữ liệu 

Tài chính Tiếp thị

Sản xu t Nhân sự

...

Cơ sở dữ liệu trợ giúp quyết định 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Tìm kiếm 

Cập nhật

Tạo báo cáo  

Tiện nghi 

hỏi dữ liệu 

Từ điển dữ liệu 

Cơ sở tri thức 

về tổ chức 

Dữ liệu riêng, cá nhân

Kho dữ liệu của tổ chức 

Quản trị giao diện 

Quản trị mô hình  

Hệ thống con dựa 

trên tri thức   

Hình 1.6. Mô hình khái niệm của DSS 

(Nguồn: “Hệ trợ giúp quyết định”, nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) 
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Hướng dữ liệu, Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên truy xuất và xử lý dữ liệu. 

Phiên bản đầu tiên được gọi là Hệ chỉ dành cho việc truy xuất dữ liệu (Retrieval, 

Only DSS). Kho dữ liệu (Data warehoure) là cơ sở dữ liệu tập trung chứa thông tin 

từ nhiều nguồn đồng thời sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết 

định. OLAP có nhiều tính năng cao cấp. Ví dụ dữ liệu vật tư cần phải phân cấp theo 

nhiều chiều như theo trình độ học vấn, số năm công tác, theo người làm việc… 

Hướng tài liệu, Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên việc truy xuất và phân tích 

các văn bản, tài liệu…. Trong một đơn vị, có rất nhiều văn bản như các công văn đi, 

đến, nội bộ, giấy tờ… Internet cho phép truy xuất các kho tài liệu lớn như kho văn 

bản, hình ảnh, âm thanh.. Một công cụ tìm kiếm hiệu quả là phần quan trọng đối với 

Hệ hỗ trợ ra quyết định dạng này. 

Hướng tri thức, Hệ hỗ trợ ra quyết định có thể đề nghị và đưa ra những tư 

vấn cho người ra quyết định. Những hệ này là các hệ chuyên gia với một kiến thức 

chuyên ngành cụ thể, nắm vững các vấn đề trong chuyên ngành đó và có kỹ năng để 

giải quyết những vấn đề này. Các công cụ khai mở dữ liệu có thể dùng để tạo ra các 

hệ dạng này. 

Theo Holsapple và Whinston (1996) [1] phân ra 6 loại Hệ hỗ trợ ra quyết định. 

 Hướng văn bản (Text, Oriented DSS); 

 Hướng cơ sở dữ liệu (Database, Oriented DSS); 

 Hướng bảng tính (Spreasheet, Oriented DSS); 

 Hướng người giải quyết (Solver, Oriented DSS); 

 Hướng luật (Rule, Oriented DSS); 

 Hướng kết hợp (Compound DSS). 

Hướng văn bản, Thông tin (bao gồm dữ liệu và kiến thức) được lưu trữ dưới dạng 

văn bản. Vì vậy hệ thống đòi hỏi lưu trữ và xử lý văn bản một cách hiệu quả. Các công 

nghệ mới như quản lý văn bản một cách hiệu quả. Các công nghệ mới như hệ quản lý 

văn bản dựa trên Web, Interlligent Agents có thể được sử dụng cùng với hệ này. 

Hướng cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu đóng vai trò chủ yếu trong hệ này. Thông 

tin trong cơ sở dữ liệu thường có cấu trúc chặt chẽ, các mô tả rõ ràng. Hệ này cho 
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phép người dùng truy vấn thông tin dễ dàng và rất mạnh về báo cáo. 

Hướng bảng tính, Một bản tính là một mô hình để cho phép người dùng thực 

hiện việc phân tích trước khi ra quyết định. Bản tính bao gồm nhiều mô hình thống 

kê, lập trình tuyến tính… Bản tính phổ biến nhất Mircrosoft Excel. Hệ này được 

dùng rông rãi trong các hệ liên quan tới người dùng cuối. 

Hướng người giải quyết, Một trợ giúp là một giải thuật hay chương trình để 

giải quyết một vấn đề cụ thể chẳng hạn như tính lượng hàng đặt tối ưu hay tính toán 

xu hướng bán hàng. Một số trợ giúp khác phức tạp như tối ưu hóa đa mục tiêu. Hệ 

này bao gồm nhiều trợ giúp như vậy. 

Hướng luật, Kiến thức của hệ này được mô tả các quy luật thủ tục hay lý lẽ. Hệ 

này gọi là hệ chuyên gia. Các quy luật này có thể định tính hay định lượng. Các ví dụ 

của hệ này như là hướng dẫn không lưu, hướng dẫn giao thông trên biểu, trên bộ… 

Hướng kết hợp, Một hệ tổng hợp có thể kết hợp hai hay nhiều trong số năm kể trên. 

1.4.2. Năng lực của hệ hỗ trợ quyết định 

Theo [1], năng lực của DSS, người ta thấy: 

 Cung cấp trợ giúp cho người ra quyết định trong những tình huống không 

cấu trúc và nửa cấu trúc. Những tình huống này không thể giải quyết bằng 

các hệ thống tính toán khác. 

 Sự trợ giúp được cung cấp cho các mức quản lý khác nhau từ người thực thi 

đến các nhà quản lý. 

 Sự trợ giúp cho cá nhân và cho cả nhóm 

 DSS trợ giúp cho các giai đoạn của quá trình ra quyết định: Giai đoạn trí tuệ, 

thiết kế, lựa chọn và cài đặt. 

 DSS trợ giúp cho sự đa dạng của quá trình ra quyết định và các kiểu quyết 

định. Có sự phù hợp giữa DSS và tính cách của cá nhân người ra quyết định, 

như từ vựng và kiểu ra quyết định. 

 DSS thích nghi và mềm dẻo. Do vậy người dùng có thêm xóa, kết hợp. thay 

đổi hoặc sắp đặt lại các phần tử cở bản để DSS có thể cung cấp sự trả lời 

nhanh chóng cho những tình huống không mong đợi. 
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 DSS dễ sử dụng, người dùng cảm thấy thoải mái đối với hệ thống do DSS 

thân thiện dùng, mềm, dẻo, những khả năng đồ họa mạnh và có ngôn ngữ 

giao diện người và máy thích hợp. 

 DSS cố gắng nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định, chẳng hạn như 

đúng đắn, chính xác, thời gian và chất lượng... 

 Người ra quyết định điều khiển toàn bộ các bước của quá trình ra quyết định 

trong việc giải quyết các bài toán. DSS hướng vào sự trợ giúp chứ không 

thay thế những người ra quyết định. Người ra quyết định có thể bỏ qua lời 

khuyên của máy tính vào bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình xử lý. 

 DSS thường sử dụng các mô hình cho sự phân tích các tình huống ra quyết 

định. Khả năng mô hình hóa cho phép thí nghiệm với những chiến lược khác 

nhau và với những cấu hình khác nhau. 

 DSS ở mức cao được trang bị thành phần trí thức, do vậy nó cho phép 

những giải pháp tiềm năng và hiệu quả để giải quyết những bài toán khó. 

 

Hình 1.7. Thí dụ về DSS và EIS 

(Nguồn: “Hệ trợ giúp quyết định”, nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) 

1.4.3. Phân tích “What-if” 

Một người làm mô hình tạo ra những dự đoán và những giả định để đánh giá 

dữ liệu vào. Công việc này nhiều khi để đánh giá tương lai không chắc chắn. Khi 

mô hình được giải quyết, các kết quả tất nhiên phụ thuộc vào những dữ liệu này. 
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Phân tích nhạy cảm cố gắng kiểm tra sự tác động của những sự thay đổi của dữ liệu 

vào trên những giải pháp được đề nghị (các biến kết quả). Kiểu của phân tích nhạy 

cảm được gọi là phân tích “What - if”, bởi vì nó được cấu trúc như là “Điều gì xảy 

ra cho giải pháp nếu biến vào, giả thiết, hoặc giá trị của tham số được thay đổi”.. 

 

Hình 1.8. Thí dụ về chức năng what-if để phân tích dữ liệu  

Nếu giao diện người sử dụng phù hợp thì các nhà quản lý dễ hỏi máy tính những 

câu hỏi kiểu như thế này. Hơn nữa họ có thể nhắc lại những câu hỏi và thay đổi tỷ lệ, 

hoặc thay đổi bất kỳ dữ liệu nào khác trong câu hỏiquả trong phần mềm Excel. 

1.5. Cây quyết định 

1.5.1. Khái niệm  

Trong những năm qua, nhiều mô hình phân lớp dữ liệu đã được các nhà khoa 

học trong nhiều lĩnh vực khác nhau đề xuất như mạng notron, mô hình thống kê tuyến 

tính /bậc 2, cây quyết định, mô hình di truyền. Trong số những mô hình đó, cây quyết 

định với những ưu điểm của mình được đánh giá là một công cụ mạnh, phổ biến và đặc 

biệt thích hợp cho khai phá dữ liệu nói chung và phân lớp dữ liệu nói riêng [13].  

Cây quyết định là một cấu trúc ra quyết định có dạng cây (xem hình 1.9). Cây 

quyết định nhận đầu vào là một bộ giá trị thuộc tính mô tả một đối tượng hay một 

tình huống và trả về một giá trị rời rạc. Mỗi bộ thuộc tính đầu vào được gọi là một 

mẫu hay một ví dụ, đầu ra gọi là loại hay nhãn phân loại. Thuộc tính đầu vào còn 



 

22 

 

được gọi là đặc trưng và có thể nhận giá trị rời rạc hoặc liên tục. Để cho đơn giản, 

trước tiên ta sẽ xem xét thuộc tính rời rạc, sau đó sẽ mở rộng cho trường hợp thuộc 

tính nhận giá trị liên tục. 

Cây quyết định được biểu diễn dưới dạng một cấu trúc cây (xem hình 1.9). 

Mỗi nút trung gian, tức là nút không phải nút lá, tương ứng với phép kiểm tra một 

thuộc tính. 

Mỗi nhánh phía dưới của nút đó tương ứng với một giá trị của thuộc tính hay 

một kết quả của phép thử. Khác với nút trung gian, nút lá không chứa thuộc tính mà 

chứa nhãn phân loại. 

Để xác định nhãn phân loại cho một ví dụ nào đó, ta cho ví dụ chuyển động 

từ gốc cây về phía nút lá. Tại mỗi nút, thuộc tính tương ứng với nút được kiểm tra, 

tùy theo giá trị của thuộc tính đó mà ví dụ được chuyển xuống nhánh tương ứng bên 

dưới. Quá trình này lặp lại cho đến khi ví dụ tới được nút lá và được nhận nhãn 

phân loại là nhãn của nút lá tương ứng. 

 

Hình 1.9. Ví dụ về cây quyết định 

(Nguồn: https://techblog.vn) 

Trong cây quyết định: 

 Gốc: là nút trên cùng của cây 

 Nút trong: biểu diễn một kiểm tra trên một thuộc tính đơn (hình chữ nhật)  

 Nhánh: biểu diễn các kết quả của kiểm tra trên nút trong (mũi tên)  
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 Nút lá: biểu diễn lớp hay sự phân phối lớp (hình tròn)  

1.5.2. Các vấn đề khi sử dụng cây quyết định 

Các vấn đề đặc thù trong khi học hay phân lớp dữ liệu bằng cây quyết 

định gồm: xác định độ sâu để phát triển cây quyết định, xử lý với những thuộc tính 

liên tục, chọn phép đo lựa chọn thuộc tính thích hợp, sử dụng tập dữ liệu đào tạo 

với những giá trị thuộc tính bị thiếu, sử dụng các thuộc tính với những chi phí khác 

nhau, và cải thiện hiệu năng tính toán. Sau đây sẽ đề cập đến những vấn đề chính 

đã được giải quyết trong các thuật toán phân lớp dựa trên cây quyết định. 

1.5.2.1 Tránh “quá vừa” dữ liệu 

Về khái niệm này, có thể hiểu đây là hiện tượng cây quyết định chứa một số 

đặc trưng riêng của tập dữ liệu đào tạo, nếu lấy chính tập dữ liệu huấn luyện để thử 

nghiệm lại mô hình phân lớp thì độ chính xác sẽ rất cao, trong khi đối với những dữ 

liệu tương lai khác nếu sử dụng cây đó lại không đạt được độ chính xác như vậy. 

Quá vừa dữ liệu là một khó khăn đáng kể đối với học bằng cây quyết định và 

những phương pháp học khác. Đặc biệt khi số lượng ví dụ trong tập dữ liệu đào tạo quá ít. 

Có hai phương pháp tránh “quá vừa” dữ liệu trong cây quyết định: 

1. Dừng phát triển cây sớm hơn bình thường, trước khi đạt tới điểm phân 

lớp hoàn hảo tập dữ liệu đào tạo. Với phương pháp này, một thách 

thức đặt ra là phải ước lượng chính xác thời điểm dừng phát triển cây. 

2. Cho phép cây có thể “quá vừa” dữ liệu, sau đó sẽ cắt, tỉa cây. 

Mặc dù phương pháp thứ nhất có vẻ trực tiếp hơn, nhưng với phương pháp 

thứ hai thì cây quyết định được sinh ra được thực nghiệm chứng minh là thành công 

hơn trong thực tế. Hơn nữa việc cắt tỉa cây quyết định còn giúp tổng quát hóa, và 

cải thiện độ chính xác của mô hình phân lớp. Dù thực hiện phương pháp nào thì vấn 

đề mấu chốt ở đây là tiêu chuẩn nào được sử dụng để xác định kích thước hợp lý 

của cây cuối cùng. 

1.5.2.2. Thao tác với thuộc tính liên tục 

Việc thao tác với thuộc tính liên tục trên cây quyết định hoàn toàn không đơn 

giản như với thuộc tính rời rạc. 
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Thuộc tính rời rạc có tập giá trị (domain) xác định từ trước và là tập hợp các 

giá trị rời rạc. Ví dụ loại ô tô là một thuộc tính rời rạc với tập giá trị là: {xe tải, xe 

khách, xe con, taxi}.Việc phân chia dữ liệu dựa vào phép kiểm tra giá trị của thuộc 

tính rời rạc được chọn tại một ví dụ cụ thể có thuộc tập giá trị của thuộc tính đó hay 

không: value (A) ∈ X với X ⊂ domain (A). Đây là phép kiểm tra logic đơn giản, 

không tốn nhiều tài nguyên tính toán. Trong khi đó, với thuộc tính liên tục (thuộc 

tính dạng số) thì tập giá trị là không xác định trước. Chính vì vậy, trong quá trình 

phát triển cây, cần sử dụng kiểm tra dạng nhị phân: value (A) ≤ θ. Với θ là hằng số 

ngưỡng (threshold) được lần lượt xác định dựa trên từng giá trị riêng biệt hay từng 

cặp giá trị liền nhau (theo thứ tự đã sắp xếp) của thuộc tính liên tục đang xem xét 

trong tập dữ liệu đào tạo. Điều đó có nghĩa là nếu thuộc tính liên tục A trong tập dữ 

liệu đào tạo có d giá trị phân biệt thì cần thực hiện d-1 lần kiểm tra value (A) ≤ θi 

với i = 1..d-1 để tìm ra ngưỡng θ tốt nhất tương ứng với thuộc tính đó. Việc xác 

định giá trị của θ và tiêu chuẩn tìm θ tốt nhất tùy vào chiến lược của từng thuật toán. 

Trong thuật toán C4.5, θi được chọn là giá trị trung bình của hai giá trị liền kề nhau 

trong dãy giá trị đã sắp xếp. 

Ngoài ra còn một số vấn đề liên quan đến sinh tập luật, xử lý với giá trị thiếu 

sẽ được trình bày cụ thể trong phần thuật toán C4.5. 

1.5.3. Đánh giá cây quyết định trong lĩnh vực khai phá dữ liệu 

1.5.3.1 Sức mạnh của cây quyết định 

Cây quyết định có 5 sức mạnh chính sau [12]:  

 Khả năng sinh ra các quy tắc hiểu được. Cây quyết định có khả năng sinh ra 

các quy tắc có thể chuyển đổi được sang dạng tiếng Anh, hoặc các câu lệnh 

SQL. Đây là ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này. Thậm chí với những tập dữ liệu 

lớn khiến cho hình dáng cây quyết định lớn và phức tạp, việc đi theo bất cứ 

đường nào trên cây là dễ dàng theo nghĩa phổ biến và rõ ràng. Do vậy sự giải 

thích cho bất cứ một sự phân lớp hay dự đoán nào đều tương đối minh bạch. 

 Khả năng thực thi trong những lĩnh vực hướng quy tắc. Điều này có nghe có 

vẻ hiển nhiên, nhưng quy tắc quy nạp nói chung và cây quyết định nói riêng 



 

25 

 

là lựa chọn hoàn hảo cho những lĩnh vực thực sự là các quy tắc. Rất nhiều 

lĩnh vực từ di truyền tới các quá trình công nghiệp thực sự chứa các quy tắc 

ẩn, không rõ ràng (underlying rules) do khá phức tạp và tối nghĩa bởi những 

dữ liệu lỗi (noisy). Cây quyết định là một sự lựa chọn tự nhiên khi chúng ta 

nghi ngờ sự tồn tại của các quy tắc ẩn, không rõ ràng. 

 Dễ dàng tính toán trong khi phân lớp. Mặc dù như chúng ta đã biết, cây 

quyết định có thể chứa nhiều định dạng, nhưng trong thực tế, các thuật toán 

sử dụng để tạo ra cây quyết định thường tạo ra những cây với số phân nhánh 

thấp và các test đơn giản tại từng node. Những test điển hình là: so sánh số, 

xem xét phần tử của một tập hợp, và các phép nối đơn giản. Khi thực thi 

trên máy tính, những test này chuyển thành các toán hàm logic và số nguyên 

là những toán hạng thực thi nhanh và không đắt. Đây là một ưu điểm quan 

trọng bởi trong môi trường thương mại, các mô hình dự đoán thường được 

sử dụng để phân lớp hàng triệu thậm trí hàng tỉ bản ghi. 

 Khả năng xử lý với cả thuộc tính liên tục và thuộc tính rời rạc. Cây quyết 

định xử lý “tốt” như nhau với thuộc tính liên tục và thuộc tính rời rạc. Tuy 

rằng với thuộc tính liên tục cần nhiều tài nguyên tính toán hơn. Những thuộc 

tính rời rạc đã từng gây ra những vấn đề với mạng neural và các kỹ thuật 

thống kê lại thực sự dễ dàng thao tác với các tiêu chuẩn phân chia (splitting 

criteria) trên cây quyết định: mỗi nhánh tương ứng với từng phân tách tập 

dữ liệu theo giá trị của thuộc tính được chọn để phát triển tại node đó. Các 

thuộc tính liên tục cũng dễ dàng phân chia bằng việc chọn ra một số gọi là 

ngưỡng trong tập các giá trị đã sắp xếp của thuộc tính đó. Sau khi chọn được 

ngưỡng tốt nhất, tập dữ liệu phân chia theo test nhị phân của ngưỡng đó. 

 Thể hiện rõ ràng những thuộc tính tốt nhất. Các thuật toán xây dựng cây 

quyết định đưa ra thuộc tính mà phân chia tốt nhất tập dữ liệu đào tạo bắt 

đầu từ node gốc của cây. Từ đó có thể thấy những thuộc tính nào là quan 

trọng nhất cho việc dự đoán hay phân lớp. 
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1.5.3.2. Điểm yếu của cây quyết định 

Dù có những sức mạnh nổi bật trên, cây quyết định vẫn không tránh khỏi 

có những điểm yếu. Đó là cây quyết định không thích hợp lắm với những bài 

toán với mục tiêu là dự đoán giá trị của thuộc tính liên tục như thu nhập, huyết áp 

hay lãi xuất ngân hàng, … Cây quyết định cũng khó giải quyết với những dữ liệu 

thời gian liên tục nếu không bỏ ra nhiều công sức cho việc đặt ra sự biểu diễn dữ 

liệu theo các mẫu liên tục. 

 Dễ xảy ra lỗi khi có quá nhiều lớp. Một số cây quyết định chỉ thao tác với 

những lớp giá trị nhị phân dạng yes/no hay accept/reject. Số khác lại có thể 

chỉ định các bản ghi vào một số lớp bất kỳ, nhưng dễ xảy ra lỗi khi số ví dụ 

đào tạo ứng với một lớp là nhỏ. Điều này xẩy ra càng nhanh hơn với cây mà 

có nhiều tầng hay có nhiều nhánh trên một node. 

 Chi phí tính toán đắt để đào tạo. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn với khẳng 

định ưu điểm của cây quyết định ở trên. Nhưng quá trình phát triển cây 

quyết định đắt về mặt tính toán. Vì cây quyết định có rất nhiều node trong 

trước khi đi đến lá cuối cùng. Tại từng node, cần tính một độ đo (hay tiêu 

chuẩn phân chia) trên từng thuộc tính, với thuộc tính liên tục phải thêm thao 

tác xắp xếp lại tập dữ liệu theo thứ tự giá trị của thuộc tính đó. Sau đó mới 

có thể chọn được một thuộc tính phát triển và tương ứng là một phân chia 

tốt nhất. Một vài thuật toán sử dụng tổ hợp các thuộc tính kết hợp với nhau 

có trọng số để phát triển cây quyết định. Quá trình cắt cụt cây cũng “đắt” vì 

nhiều cây con ứng cử phải được tạo ra và so sánh. 

1.5.3.3 Xây dựng cây quyết định 

Quá trình xây dựng cây quyết định gồm hai giai đoạn: 

 Giai đoạn thứ nhất phát triển cây quyết định: Giai đoạn này phát triển bắt 

đầu từ gốc, đến từng nhánh và phát triển quy nạp theo cách thức chia để trị 

cho tới khi đạt được cây quyết định với tất cả các lá được gán nhãn lớp. 

 Giai đoạn thứ hai cắt, tỉa bớt các cành nhánh trên cây quyết định. Giai đoạn 

này nhằm mục đích đơn giản hóa và khái quát hóa từ đó làm tăng độ chính 
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xác của cây quyết định bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào mức độ lỗi 

(noise) của dữ liệu đào tạo mang tính chất thống kê, hay những sự biến đổi 

mà có thể là đặc tính riêng biệt của dữ liệu đào tạo. Giai đoạn này chỉ truy 

cập dữ liệu trên cây quyết định đã được phát triển trong giai đoạn trước và 

quá trình thực nghiệm cho thấy giai đoạn này không tốn nhiều tài nguyên 

tính toán, như với phần lớn các thuật toán, giai đoạn này chiếm khoảng dưới 

1% tổng thời gian xây dựng mô hình phân lớp. 

Do vậy, ở đây chỉ tập trung vào nghiên cứu giai đoạn phát triển cây quyết 

định. Dưới đây là khung công việc của giai đoạn này: 

 Chọn thuộc tính “tốt” nhất bằng một độ đo đã định trước 

 Phát triển cây bằng việc thêm các nhánh tương ứng với từng giá trị của 

thuộc tính đã chọn 

 Sắp xếp, phân chia tập dữ liệu đào tạo tới node con 

 Nếu các ví dụ được phân lớp rõ ràng thì dừng. Ngược lại: lặp lại bước 1 tới 

bước 4 cho từng node con 

1.5.3.4. Giải thuật xây dựng cây quyết định 

Trước khi sử dụng cây quyết định, ta cần xây dựng hay “học” cây quyết định 

từ dữ liệu huấn luyện. Có nhiều thuật toán khác nhau được đề xuất và sử dụng để học 

cây quyết định từ dữ liệu, trong đó đa số dựa trên nguyên tắc chung là xây dựng cây 

theo kiểu tìm kiếm tham lam, chia để trị, đệ qui từ cây đơn giản tới cây phức tạp hơn. 

Phần lớn các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định có cấu trúc như sau: 

Make Tree (Training Data T)  

{ 

Partition (T)  

} 

Partition (Data S)  

{ 

if (all points in S are in the same class) then return 

for each attribute A do 

evaluate splits on attribute A; 

use best split found to partition S into S1, S2,..., Sk 

Partition (S1) Partition (S2)  

... 

Partition (Sk)  

 } 
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Mô tả: Xây dựng cây quyết định từ T là tập training data và các lớp được 

biểu diễn dưới dạng tập C = {C1, C2, …,Ck } 

 Trường hợp 1: T chứa các case thuộc về một lớp đơn Cj, cây quyết định ứng 

với T là một lá tương ứng với lớp Cj  

 Trường hợp 2: T chứa các case thuộc về nhiều lớp khác nhau trong tập C. 

Một kiểm tra được chọn trên một thuộc tính có nhiều giá trị {O1, O2, ….,On 

}. Tập T được chia thành các tập con T1, T2, …, Tn, với Ti chứa tất cả các 

case trong T mà có kết quả là Oi trong kiểm tra đã chọn. Cây quyết định ứng 

với T bao gồm một node biểu diễn kiểm tra được chọn, và mỗi nhánh tương 

ứng với mỗi kết quả có thể của kiểm tra đó. Cách thức xây dựng cây tương tự 

được áp dụng đệ quy cho từng tập con của tập training data. 

 Trường hợp 3: T không chứa case nào. Cây quyết định ứng với T là một lá, 

nhưng lớp gắn với lá đó phải được xác định từ những thông tin khác ngoài T.  

1.6. Các thuật toán cây quyết định 

1.6.1. Thuật toán ID3 

1.6.1.1. Mô tả  

Trong ID3, chúng ta cần xác định thứ tự của thuộc tính cần được xem xét tại 

mỗi bước. Với các bài toán có nhiều thuộc tính và mỗi thuộc tính có nhiều giá trị 

khác nhau, việc tìm được nghiệm tối ưu thường là không khả thi. Thay vào đó, một 

phương pháp đơn giản thường được sử dụng là tại mỗi bước, một thuộc tính tốt nhất 

sẽ được chọn ra dựa trên một tiêu chuẩn nào đó. Với mỗi thuộc tính được chọn, ta 

chia dữ liệu vào các child node tương ứng với các giá trị của thuộc tính đó rồi tiếp 

tục áp dụng phương pháp này cho mỗi child node. Việc chọn ra thuộc tính tốt nhất ở 

mỗi bước như thế này được gọi là cách chọn greedy (tham lam). Cách chọn này có 

thể không phải là tối ưu, nhưng trực giác cho chúng ta thấy rằng cách làm này sẽ 

gần với cách làm tối ưu. Ngoài ra, cách làm này khiến cho bài toán cần giải quyết 

trở nên đơn giản hơn. 

Sau mỗi câu hỏi, dữ liệu được phân chia vào từng child node tương ứng với 

các câu trả lời cho câu hỏi đó. Câu hỏi ở đây chính là một thuộc tính, câu trả lời 
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chính là giá trị của thuộc tính đó. Để đánh giá chất lượng của một cách phân chia, 

chúng ta cần đi tìm một phép đo. 

Trước hết, thế nào là một phép phân chia tốt? Bằng trực giác, một phép phân 

chia là tốt nhất nếu dữ liệu trong mỗi child node hoàn toàn thuộc vào một class–khi 

đó child node này có thể được coi là một leaf node, tức ta không cần phân chia thêm 

nữa. Nếu dữ liệu trong các child node vẫn lẫn vào nhau theo tỉ lệ lớn, ta coi rằng 

phép phân chia đó chưa thực sự tốt. Từ nhận xét này, ta cần có một hàm số đo độ 

tinh khiết (purity), hoặc độ vẩn đục (impurity) của một phép phân chia. Hàm số này 

sẽ cho giá trị thấp nhất nếu dữ liệu trong mỗi child node nằm trong cùng một class 

(tinh khiết nhất), và cho giá trị cao nếu mỗi child node có chứa dữ liệu thuộc nhiều 

class khác nhau. 

Một hàm số có các đặc điểm này và được dùng nhiều trong lý thuyết thông 

tin là hàm entropy. 

1.6.1.2. Hàm số entropy 

Cho một phân phối xác suất của một biến rời rạc x có thể nhận n giá trị khác 

nhau x1, x2,…, xn x1,x2,…,xn. Giả sử rằng xác suất để x nhận giá trị này là 

pi=p(x=xi) với   

Ký hiệu phân phối này là p=(p1,p2,…pn) Entropy của phân phối này được 

định nghĩa là  

Xét một ví dụ với n=2 được cho trên hình bên dưới Trong trường hợp p là 

tinh khiết nhất, tức một trong hai giá trị pi bằng 1, giá trị kia bằng 0, entropy của 

phân phối này là H(p)=0. Khi p là vẩn đục nhất, tức cả hai giá trị pi=0.5 hàm 

entropy đạt giá trị cao nhất. 

Hàm Entropy được biểu diễn dưới dạng đồ thị như trong hình. Tổng quát lên 

với n>2 hàm entropy đạt giá trị nhỏ nhất nếu có một giá trị pi=1 đạt giá trị lớn nhất 

nếu tất cả các pi bằng nhau ((việc này có thể được chứng minh bằng phương pháp 

nhân tử Lagrange). Trong ID3, tổng các trọng số của entropy tại các leaf-node sau 

khi xây dựng cây quyết định được coi là hàm mất mát của cây quyết định đó. Các 
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trọng số ở đây tỉ lệ với số điểm dữ liệu được phân vào mỗi node. Công việc của ID3 

là tìm các cách phân chia hợp lý (thứ tự chọn thuộc tính hợp lý) sao cho hàm mất 

mát cuối cùng đạt giá trị càng nhỏ càng tốt. 

 

 Hình 1.10. Hàm số entropy 

(Nguồn: https://machinelearningcoban.com) 

Như đã đề cập, việc này đạt được bằng cách chọn ra thuộc tính sao cho nếu 

dùng thuộc tính đó để phân chia, entropy tại mỗi bước giảm đi một lượng lớn nhất. 

Bài toán xây dựng một cây quyết định bằng ID3 có thể chia thành các bài toán nhỏ, 

trong mỗi bài toán, ta chỉ cần chọn ra thuộc tính giúp cho việc phân chia đạt kết quả 

tốt nhất. Mỗi bài toán nhỏ này tương ứng với việc phân chia dữ liệu trong một non-

leaf node. Chúng ta sẽ xây dựng phương pháp tính toán dựa trên mỗi node này. 

Xét một bài toán với C class khác nhau. Giả sử ta đang làm việc với một non-

leaf node với các điểm dữ liệu tạo thành một tập S với số phần tử là |S|=N Giả sử 

thêm rằng trong số N điểm dữ liệu này Nc, c=1,2…,C điểm thuộc vào class C. Xác 

suất để mỗi điểm dữ liệu rơi vào một class C được xấp xỉ bằng Nc/N. Như vậy, 

entropy tại node này được tính bởi: . 

Tiếp theo, giả sử thuộc tính được chọn là x. Dựa trên x, các điểm dữ liệu 

trong S được phân ra thành K child node S1, S2,…Sk với số điểm trong mỗi child 
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node lần lượt là m1,m2,…mk. Ta định nghĩa  là tổng có trọng 

số entroy của mỗi child node. Việc lấy trọng số này là quan trọng vì các node 

thường có số lượng điểm khác nhau. Tiếp theo, ta định nghĩa information gain dựa 

trên thuộc tính x: . Trong ID3, tại mỗi node, thuộc tính được 

chọn được xác định dựa trên: , tức thuộc 

tính khiến cho information gain đạt giá trị lớn nhất. 

1.6.1.3. Thuật toán ID3 

Function Build_Tree(tap_du_lieu,tap_thuoc_tinh) 

Begin 

If mọi bộ dữ liệu trong tap_du_lieu đều nằm trong cùng lớp then 

return một nút lá được gán nhãn bởi lớp đó  

else if tập_thuộc_tính là rỗng then 

return nút lá được gán nhãn bởi hợp của tất cả các lớp trong tap_du_lieu else  

begin 

chọn một thuộc tính p, lấy nó làm gốc cho cây hiện tại;  

xóa p ra khỏi tập thuộc tính;  

với mỗi giá trị V của p 

begin 

tạo một nhánh của cây gán nhãn V; 

Đặt vào phân vùng các ví dụ trong tộp ví dụ có giá trị V tại thuộc tỉnh P; 

call Build_Tree(phân vùng V, tập_thuộc_tính), gắn kết quả vào nhánh V  

end 

end 

end 
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1.6.1.3. Ví dụ 

Xét ví dụ với dữ liệu huấn luyện được cho trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.1. Dữ liệu thí dụ cho thuật toán ID3 

id outlook temperature humidity wind play 

1 sunny hot high weak no 

2 sunny hot high strong no 

3 overcast hot high weak yes 

4 rainy mild high weak yes 

5 rainy cool normal weak yes 

6 rainy cool normal strong no 

7 overcast cool normal strong yes 

8 sunny mild high weak no 

9 sunny cool normal weak yes 

10 rainy mild normal weak yes 

11 sunny mild normal strong yes 

12 overcast mild high strong yes 

13 overcast hot normal weak yes 

14 rainy mild high strong no 

(Nguồn: https://machinelearningcoban.com) 

Có bốn thuộc tính thời tiết: 

 Outlook nhận một trong ba giá trị: sunny, overcast, rainy. 

 Temperature nhận một trong ba giá trị: hot, cool, mild. 

 Humidity nhận một trong hai giá trị: high, normal. 

 Wind nhận một trong hai giá trị: weak, strong. 

Đây có thể được coi là một bài toán dự đoán liệu đội bóng có chơi bóng 

không dựa trên các quan sát thời tiết. Cách dự đoán dưới đây tương đối đơn giản và 

khá chính xác, có thể không phải là cách ra quyết định tốt nhất: 

 Nếu outlook = sunny và humidity = high thì play = no 

 Nếu outlook = rainy và windy = true thì play = no 

 Nếu outlook = overcast thì play = yes 

 Ngoài ra, nếu humidity = normal thì play = yes. 

 Ngoài ra, play = yes. 

Chúng ta sẽ cùng tìm thứ tự các thuộc tính bằng thuật toán ID3. Trong 14 giá 
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trị đầu ra ở Bảng trên, có năm giá trị bằng no và chín giá trị bằng yes. Entroy tại 

root node của bài toán là:  

Tiếp theo, chúng ta tính tổng có trọng số entropy của các child node nếu chọn 

một trong các thuộc tính outlook, temperature, humidity, wind, play để phân chia dữ 

liệu. Xét thuộc tính outlook. Thuộc tính này có thể nhận một trong ba giá trị sunny, 

overcast, rainy. Mỗi một giá trị sẽ tương ứng với một child node. Gọi tập hợp các 

điểm trong mỗi child node này lần lượt là Ss, So, Sr với tương ứng ms, mo, mr phần tử. 

Sắp xếp lại Bảng ban đầu theo thuộc tính outlook ta đạt được ba Bảng nhỏ sau đây. 

Bảng 1.2. Ba bảng dữ liệu 

id outlook temperature humidity wind play 

1 sunny hot high weak no 

2 sunny hot high strong no 

8 sunny mild high weak no 

9 sunny cool normal weak yes 

11 sunny mild normal strong yes 

 

 

id outlook temperature humidity wind play 

3 overcast hot high weak yes 

7 overcast cool normal strong yes 

12 overcast mild high strong yes 

13 overcast hot normal weak yes 

 

 

id outlook temperature humidity wind play 

4 rainy mild high weak yes 

5 rainy cool normal weak yes 

6 rainy cool normal strong no 

10 rainy mild normal weak yes 

14 rainy mild high strong no 

(Nguồn: https://machinelearningcoban.com) 

Quan sát nhanh ta thấy rằng child node ứng với outlook = overcast sẽ có 
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entropy bằng 0 vì tất cả mo=4 output đều là yes. Hai node con còn lại với ms=mr=5 

có entropy khá cao vì tần suất output bằng yes hoặc no là xấp xỉ nhau. Tuy nhiên, 

hai child node này có thể được phân chia tiếp dựa trên hai thuộc tính humidity và 

wind 

 

Xét thuộc tính temperature, ta có phân chia như các Bảng dưới đây. 

Bảng 1.3. Bảng về thuộc tính nhiệt độ 

id outlook temperature humidity wind play 

1 sunny hot high weak no 

2 sunny hot high strong no 

3 overcast hot high weak yes 

13 overcast hot normal weak yes 

 

id outlook temperature humidity wind play 

4 rainy mild high weak yes 

8 sunny mild high weak no 

10 rainy mild normal weak yes 

11 sunny mild normal strong yes 

12 overcast mild high strong yes 

14 rainy mild high strong no 

 

id outlook temperature humidity wind play 

5 rainy cool normal weak yes 

6 rainy cool normal strong no 

7 overcast cool normal strong yes 

9 sunny cool normal weak yes 

(Nguồn: https://machinelearningcoban.com) 

Gọi Sh, Sm, Sc là ba tập con tương ứng với temperature bằng hot, mild, cool. 



 

35 

 

Bạn đọc có thể tính được 

 

Việc tính toán với hai thuộc tính còn lại được dành cho bạn đọc. Nếu các kết 

quả là giống nhau, chúng sẽ bằng: H(humidity, S) ≈ 0.547, H(wind,S) ≈ 0.618.  

Như vậy, thuộc tính cần chọn ở bước đầu tiên là outlook vì H(outlook,S) đạt 

giá trị nhỏ nhất (information gain là lớn nhất). 

Sau bước phân chia đầu tiên này, ta nhận được ba child node với các phần tử 

như trong ba Bảng phân chia theo outlook. Child node thứ hai không cần phân chia 

tiếp vì nó đã tinh khiết. Với child node thứ nhất, ứng với outlook = sunny, kết quả 

tính được bằng ID3 sẽ cho chúng ta thuộc tính humidity vì tổng trọng số của 

entropy sau bước này sẽ bằng 0 với output bằng yes khi và chỉ khi humidity = 

normal. Tương tự, child node ứng với outlook = wind sẽ được tiếp tục phân chia bởi 

thuộc tính wind với output bằng yes khi và chỉ khi wind = weak. 

Như vậy, cây quyết định cho bài toán này dựa trên ID3 sẽ có dạng như sau: 

 

Hình 1.11. Đồ thị cây quyết định, sử dụng thuật toán ID3 

(Nguồn: https://machinelearningcoban.com) 
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1.6.2. Thuật toán C4.5 

1.6.2.1. Giới thiệu C4.5 

Thuật toán C4.5 cũng được tác giả Quinlan phát triển và công bố vào năm 

1996. Thuật toán này là một thuật toán được cải tiến từ thuật toán ID3 và giải quyết 

hầu hết các vấn đề mà ID3 chưa giải quyết như đã nêu trên. Nó thực hiện phân lớp 

tập mẫu dữ liệu theo chiến lược ưu tiên theo chiều sâu (Depth - First). 

Thuật toán C4.5 là một thuật toán phân lớp dữ liệu hiệu quả và thông dụng 

được sử dụng trong bài toán cây quyết định. Là phiên bản cải tiến của thuật toán 

ID3. Loại bỏ điểu kiện hạn chế của ID3: các đặc trưng phải là đặc trưng có thể phân 

loại bằng cách xác định một thuộc tính rởi rạc (dựa trên các biến số) sao cho thuộc 

tính này có thể chia giá trị thuộc tính liên tục thành tập các khoảng rời rạc. Cây ở 

C4.5 được chuyển thành tập các lệnh if-then. Sau đó đánh giá độ chính xác của từng 

luật và sắp xếp thứ tự luật được áp dụng trong quá trình ra quyết định. 

- Quá trình Pruning cũng khác so với ID3: C4.5 sẽ quyết định loại bỏ điều 

kiện tiên quyết của luật nếu như độ chính xác (accuracy) của luật này có thể tăng 

mà không phụ thuộc vào việc có sử dụng luật hay không. C4.5 có những đăc điểm 

khác với các thuật toán khác, đó là: cơ chế chọn thuộc tính để kiểm tra tại mỗi node. 

C4.5 dựa vào nghiên cứu tối ưu hóa, và sự lựa chọn cách phân chia mà có độ đo lựa 

chọn thuộc tính đạt giá trị cực đại. Độ đo được sử dụng trong C4.5 là Information 

Gain và Gain Ratio. 

 Để có thể dễ dàng tiếp cận với thuật toán C4.5, chúng ta sẽ phải nắm được 

khái niệm về “Information Gain” và “Entropy”. 

1.6.2.2. Thuật toán C4.5 

Function xaydungcay(T) 

{ 

<Tính toán tần xuất các giá trị trong các lớp của T>; 

If <Kiếm tra các mẫu, nếu thuộc cùng một lớp hoặc có rất ít mẫu khác lớp>Then 

<Trả về 1 nút lá> 

Else <Tạo một nút quyết định N>; 
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For <với mỗi thuộc tính A> Do <Tính giá trị Gain(A)>; 

<Tại nút N, thực hiện việc kiếm tra đế chọn ra thuộc tính có giá trị Gain tốt nhất 

(lớn nhất). Gọi N.test là thuộc tính có Gain lớn nhất>; lf<Nếu N.test là thuộc tính liên tục> 

Then <Tìm ngưỡng cho phép tách của N.test>; 

For <với mỗi tập con T' được tách ra từ tập T> Do ( T' được tách ra theo quy tắc: 

- Nếu N.test là thuộc tính liên tục tách theo ngưỡng ở bước 5 

- Nếu N.test là thuộc tính phân loại rời rạc tách theo các giá trị của thuộc tính này. 

) 

{ lf<Kiếm tra, nếu V rẫng>} Then 

<Gán nút con này của nút N là nút lá>; 

Else 

<Gán nút con này là nút được trả về bằng cách gọi đệ qui lại đối với hàm xay dung 

cay(T'), với tập T'>; 

<Tính toán các lỗi của nút N>; 

<Trả về nút N>; 

} 

C4.5 có những đăc điểm khác với các thuật toán khác, đó là: cơ chế chọn 

thuộc tính để kiểm tra tại mỗi node, cơ chế xử lý với những giá trị thiếu, việc tránh 

“quá vừa” dữ liệu, ước lượng độ chính xác và cơ chế cắt tỉa cây. 

1.6.2.3. Lượng thông tin Entropy 

Trước khi định nghĩa entropy. Ta phải hiểu về dữ liệu không sạch, hỗn loạn 

hoặc không chắc chắn. Đây là tập dữ liệu mà khả năng nhận được thông tin chính 

xác là không cao.  

Entropy là đại lượng quyết định việc điều chỉnh Cây quyết định sẽ phân 

nhánh như thế nào. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới hình dáng của cây. Entropy có công 

thức ; trong đó  là xác xuất xảy ra của biến 

cố . n là số quyết định cuối cùng có thể xảy ra. 

1.6.2.4. Lượng thông tin Information Gain 

Lượng thông tin là đại lượng chỉ số lượng thông tin mà ta nhận được từ một 

sự kiện xảy ra. Information Gain là chìa khóa chính trong các thuật toán xây dựng 
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cây quyết định. Các thuật toán xây dựng cây sẽ luôn tìm cách để tìm giá trị lớn nhất 

của Information Gain. Một thuộc tính với Information Gain cao nhất sẽ được ưu 

tiên chọn làm nút trong cây. Information Gain có công thức 

; trong đó, v là các giá trị có thể xảy ra của thuộc tính 

 là tập tất cả quan sát.  là tập con mà tại đó giá trị của  bằng . 

Nếu như trong các thuật toán xây dựng cây quyết định, Information Gain 

đóng vai trò quan trọng nhất thì trong C4.5 có một đại lượng khác đóng vai trò 

quyết định đó là Information Gain Ratio (Gain Ratio). 

1.6.2.5. Information Gain Ratio 

Giá trị phân chia thông tin (split information value) là giá trị biểu diễn thông 

tin tiềm ẩn khi ta chia tập dữ liệu D thành n phần (n là số các giá trị có thể đạt được 

của thuộc tính A).    

Gain ratio được định nghĩa như sau:    

Thuộc tính nào có gain ratio lớn nhất sẽ được ưu tiên làm nút trước các thuộc 

tính có gain raio thấp hơn. 

 

Hình 1.12. Ví dụ Cây quyết định tạo bởi thuật toán C4.5 
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1.6.2.6. Xén cây Pruning 

Thuật toán C4.5 có một đặc điểm nổi bật đó là Pruning (cắt tỉa). Pruning là 

một kỹ thuật giúp xóa bỏ các nhánh trong cây mà các nhánh đó không ảnh hưởng 

đáng kể tới quyết định cuối cùng. 

Quay trở lại ví dụ ban đầu, nếu ta Giàu thì ta sẽ đi Mua sắm. Giả sử có thêm 

một nút nữa là Phương tiện. Nếu ta có Phương tiện thì ta sẽ đi Mua sắm bằng Ô tô, 

nếu không thì Đi bộ đi Mua sắm. Tức là dù có Phương tiện hay không thì ta vẫn đi 

Mua sắm. Cho nên ta có thể bỏ nhánh Phương tiện đi mà không làm ảnh hưởng tới 

quyết định cuối. Việc cài đặt thuật toán C4.5 sẽ dành trong chương 2. 

1.6.2.7. Chuyển đổi từ cây quyết định sang luật “if – then” 

Việc chuyển đổi từ cây quyết định sang luật (rules) dạng if-then tạo ra những 

quy tắc phân lớp dễ hiểu, dễ áp dụng. Các mô hình phân lớp biểu diễn các khái 

niệm dưới dạng các luật sản xuất đã được chứng minh là hữu ích trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau, với các đòi hỏi về cả độ chính xác và tính hiểu được của mô hình 

phân lớp. Dạng kết quả đầu ra tập luật sản xuất là sự lựa chọn “khôn ngoan”. Tuy 

nhiên, tài nguyên tính toán dùng cho việc tạo ra tập luật từ tập dữ liệu đào tạo có 

kích thước lớn và nhiều giá trị sai là vô cùng lớn [12]. Khẳng định này sẽ được 

chứng minh qua kết quả thực nghiệm trên mô hình phân lớp C4.5 

Giai đoạn chuyển đổi từ cây quyết định sang luật bao gồm 4 bước: 

Bước 1 cắt tỉa: Luật khởi tạo ban đầu là đường đi từ gốc đến lá của cây quyết 

định. Một cây quyết định có l lá thì tương ứng tập luật sản xuất sẽ có l luật khởi tạo. 

Từng điều kiện trong luật được xem xét và loại bỏ nếu không ảnh hưởng tới độ 

chính xác của luật đó. Sau đó, các luật đã cắt tỉa được thêm vào tập luật trung gian 

nếu nó không trùng với những luật đã có. 

Bước 2 lựa chọn: Các luật đã cắt tỉa được nhóm lại theo giá trị phân lớp, tạo 

nên các tập con chứa các luật theo lớp. Sẽ có k tập luật con nếu tập training có k giá 

trị phân lớp. Từng tập con trên được xem xét để chọn ra một tập con các luật mà tối 

ưu hóa độ chính xác dự đoán của lớp gắn với tập luật đó. 
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Bước 3 sắp xếp: Sắp xếp K tập luật đã tạo ra từ trên bước theo tần số lỗi. Lớp mặc 

định được tạo ra bằng cách xác định các trường hợp trong tập training không chứa trong 

các luật hiện tại và chọn lớp phổ biến nhất trong các trường hợp đó làm lớp mặc định. 

Bước 4 ước lượng, đánh giá: Tập luật được đem ước lượng lại trên toàn bộ 

tập training, nhằm mục đích xác định xem liệu có luật nào làm giảm độ chính xác 

của sự phân lớp. Nếu có, luật đó bị loại bỏ và quá trình ước lượng được lặp cho đến 

khi không thể cải tiến thêm. 

1.7. Kết luận 

Chương 1 của luận văn đã trình bày hệ thống trợ giúp quyết định DSS và 

công việc khai phá dữ liệu. 

Các hệ trợ giúp quyết định DSS là hệ thống cơ sở máy tính được thiết kế 

nâng cao hiệu quả của những người làm quyết định từng bài toán cụ thể. Nói cách 

khác, hệ trợ giúp quyết định DSS là hệ thống dựa trên tương tác máy tính, giúp 

người ra quyết định dùng dữ liệu và các mô hình để giải quyết bài toán nửa cấu trúc 

hoặc phi cấu trúc. Hệ trợ giúp quyết định DSS được sử dụng để trợ giúp công tác 

quản lý. Hệ trợ giúp quyết định DSS hoàn chỉnh có thể đưa ra những thông tin trợ 

giúp cho sự giải quyết các vấn đề.  

Cây quyết định được sử dụng để xây dựng một kế hoạch nhằm đạt được mục 

tiêu mong muốn đó là hỗ trợ ra quyết định. 

Cây quyết định có khả năng sinh ra các quy tắc có thể chuyển đổi được sang 

dạng tiếng Anh, hoặc các câu lệnh SQL. Đây là ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này. 

Thậm chí với những tập dữ liệu lớn khiến cho hình dáng cây quyết định lớn và phức 

tạp, việc đi theo bất cứ đường nào trên cây là dễ dàng theo nghĩa phổ biến và rõ 

ràng. Do vậy sự giải thích cho bất cứ một sự phân lớp hay dự đoán nào đều tương 

đối minh bạch. 

Theo [2],[5] C4.5 cơ chế sinh cây quyết định hiệu quả tối ưu hơn ID3. Các cơ chế 

xử lý với thiếu dữ liệu, thiếu và chống “quá vừa” dữ liệu của C4.5 cùng với cơ chế cắt tỉa 

cây đã tạo nên sức mạnh của C4.5, xử lý thuộc tính thực: rời rạc hóa hoặc rẽ nhánh.  
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Ngoài ra, mô hình phân lớp C4.5 còn có phần chuyển đổi từ cây quyết định 

sang luật dạng if-then, làm tăng độ chính xác và tính dễ hiểu của kết quả phân lớp. 

Đây là tiện ích rất có ý nghĩa đối với người sử dụng 

Thuật toán phân loại dùng cây quyết định C4.5 được lựa chọn sử dụng trong 

luận văn. Việc thực hiện thuật toán trong bài toán hỗ trợ ra quyết định hòa giải hoặc 

xét xử trong các vụ việc hôn nhân sẽ được giới thiệu trong chương 2. 
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CHƯƠNG 2.  

THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG TRỢ GIÚP RA QUYẾT ĐỊNH HÒA GIẢI, 

XÉT XỬ  

Chương này trình bày việc sử dụng phần mềm Weka để thực hiện thuật toán 

phân lớp dữ liệu án hôn nhân. Lựa chọn sử dụng thuật toán J48 vì thuật toán J48 

được Weka cài đặt trên thuật toán C4.5 theo [6]. 

2.1. Phần mềm Weka 

Weka (viết tắt của Waikato Environment for Knowledge Analysis) là một bộ 

phần mềm học máy được Đại học Waikato, New Zealand phát triển bằng Java. 

Weka là phần mềm tự do phát hành theo Giấy phép Công cộng GNU. 

Weka chứa một tập hợp các công cụ và thuật toán trực quan để phân tích dữ 

liệu và mô hình dự đoán, cùng với giao diện người dùng đồ họa để dễ dàng truy cập 

vào các chức năng này. Phiên bản Weka gốc không phải là Java là thuật toán mô 

hình hóa Tcl / Tk (chủ yếu là bên thứ ba) được triển khai bằng các ngôn ngữ lập 

trình khác, cộng với các tiện ích tiền xử lý dữ liệu trong C và hệ thống dựa 

trên Makefile cho máy chạy học tập thí nghiệm. Phiên bản gốc này được thiết kế 

chủ yếu như một công cụ để phân tích dữ liệu từ các lĩnh vực nông nghiệp, nhưng 

gần đây là phiên bản đầy đủ bằng Java (Weka 3), bắt đầu phát triển vào năm 1997, 

hiện được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau, đặc biệt cho mục đích 

giáo dục và nghiên cứu. Ưu điểm của Weka bao gồm: 

 Sẵn có miễn phí theo Giấy phép Công cộng GNU. 

 Tính di động, do nó được thực hiện đầy đủ trong ngôn ngữ lập trình Java và 

do đó chạy trên hầu hết mọi nền tảng điện toán hiện đại. 

 Hỗ trợ tốt các thuật toán học máy (machine learning) và khai phá dữ liệu; 

 Một bộ sưu tập toàn diện về kỹ thuật tiền xử lý và mô hình hóa. 

 Trực quan hóa, dễ dàng xây dựng các ứng dụng thực nghiệm; 

 Dễ sử dụng do giao diện người dùng đồ họa của nó. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_m%C3%A1y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Waikato&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://vi.wikipedia.org/wiki/Java_(ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_t%E1%BB%B1_do
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_C%C3%B4ng_c%E1%BB%99ng_GNU
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_preprocessing
https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Makefile
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Hình 2.1. Giao diện phần mềm Weka 

Weka hỗ trợ một số tác vụ khai thác dữ liệu tiêu chuẩn, cụ thể hơn là tiền xử 

lý dữ liệu, phân cụm, phân loại, hồi quy, trực quan hóa và lựa chọn tính năng. Tất 

cả các kỹ thuật của Weka được xác định dựa trên giả định rằng dữ liệu có sẵn dưới 

dạng một tệp phẳng hoặc quan hệ, trong đó mỗi điểm dữ liệu được mô tả bởi một số 

thuộc tính cố định (thông thường, thuộc tính số hoặc danh nghĩa, nhưng một số loại 

thuộc tính khác cũng được hỗ trợ). Weka cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 

liệu SQL bằng cách sử dụng Kết nối cơ sở dữ liệu Java và có thể xử lý kết quả được 

trả về bởi truy vấn cơ sở dữ liệu. Weka cung cấp quyền truy cập 

vào deeplearning với Deeplearning4j. Nó không có khả năng khai thác dữ liệu đa 

quan hệ, nhưng có phần mềm riêng để chuyển đổi một tập hợp các bảng cơ sở dữ 

liệu được liên kết thành một bảng duy nhất phù hợp để xử lý bằng Weka. Một lĩnh 

vực quan trọng khác hiện không được bao phủ bởi các thuật toán có trong phân phối 

Weka là mô hình hóa trình tự. 

2.2. Chuẩn bị dữ liệu 

Dữ liệu đầu vào được cung cấp dưới dạng tệp excel với 265 bản án, quyết định đã 

có hiệu lực của Tòa án là dữ liệu mẫu của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về sổ theo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_clustering
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_selection
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/SQL
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Deeplearning4j
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dõi giải quyết các vụ, việc về hôn nhân gia đình. Bao gồm những thuộc tính: 

+ Mã vụ viêc; 

+  Họ và tên (nguyên đơn); 

+ Giới tính (nguyên đơn); 

+ Năm sinh (nguyên đơn); 

+ Tuổi (nguyên đơn); 

+ Địa chỉ (nguyên đơn); 

+ Con chung; 

+ Họ và tên (bị đơn); 

+ Giới tính (bị đơn); 

+ Năm sinh (bị đơn); 

+ Tuổi (bị đơn); 

+ Địa chỉ (bị đơn); 

+ Tên Thẩm phán; 

+ Quyết định. 

Đưa tập dữ liệu vào xử lý: Là bảng tính excel như sau: 

 

Hình 2.2 Dữ liệu sổ theo dõi các vụ việc hôn nhân gia đình 

(Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 
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Trong qui trình khai phá dữ liệu, công việc xử lý dữ liệu trước khi đưa vào 

các mô hình là rất cần thiết, bước này làm cho dữ liệu có được ban đầu qua thu thập 

dữ liệu (gọi là dữ liệu gốc ordinal data) có thể áp dụng được (thích hợp) với các mô 

hình khai phá dữ liệu (data mining model) cụ thể. Các công việc cụ thể của tiền xử 

lý dữ liệu bao gồm những công việc như: 

 Filtering Attributes: Chọn các thuộc tính phù hợp với mô hình; 

 Filtering samples: Lọc các mẫu (instances, patterns) dữ liệu cho mô hình; 

 Clean data: Làm sạch dữ liệu như xóa bỏ các dữ liệu bất thường (Outlier); 

 Transformation: Chuyển đổi dữ liệu cho phù hợp với các mô hình như 

chuyển đổi dữ liệu từ numeric qua nomial hay ordinal; 

 Discretization (rời rạc hóa dữ liệu): Nếu bạn có dữ liệu liên tục nhưng một 

vài mô hình chỉ áp dụng cho các dữ liệu rời rạc (như luật kết hợp chẳn hạn) 

thì bạn phải thực hiện việc rời rạc hóa dữ liệu. 

Để thực hiện mô hình khai phá luật kết hợp ta cần hiệu chỉnh lại dữ liệu và 

loại bỏ các thuộc tính không cần thiết: 

i. Loại bỏ các thuộc tính mà dữ liệu bị thiếu hoặc bị nhiễu quá nhiều; 

ii. Loại bỏ thuộc tính “Họ tên”, “Giới tính”, “Địa chỉ” vì các thuộc tính này 

không dùng trong mô hình hay không phải là các thuộc tính đăc trưng, gọi là lọc 

thuộc tính; 

iii. Biến số hóa: Đây là bước đưa các thuộc tính của bài toán thành các biến 

số để thuận tiện cho việc xử lý.  

Hiện nay công tác thống kê tổng hợp tại Tòa án thực hiện hàng tháng với một 

số chỉ tiêu thống kê liên quan đến các công tác giải quyết các vụ, việc về hôn nhân 

gian đình, bao gồm những thông tin sau:  

Thông tin về tuổi của nguyên đơn, năm sinh của nguyên đơn, năm sinh của bị 

đơn, có con chung, độ chênh lệch tuổi giữa nguyên đơn và bị đơn, quan hệ pháp luật 

và kết quả giải quyết. Những thống kê này chỉ dừng mức cung cấp số liệu. 

Qua quá trình khảo sát tại thực tế tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và 

tham khảo ý kiến của các Thẩm phán, cán bộ hành chính tư pháp thì các thuộc tính 
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trên là các thuộc tính có độ tin tưởng nhất, đây cũng là các thuộc tính được sử dụng 

trong công tác báo cáo thống kê của Tòa án. 

Dựa trên kết quả thực tế này ta chọn lọc và thực hiện phân lớp giải quyết các 

vụ, việc về hôn nhân gia đình trên các thuộc tính đó. 

Ký hiệu các biến số như sau: 

 Độ tuổi nguyên đơn : tuoi_nguyen_don; 

 Độ tuổi bị đơn : tuoi_bi_don; 

 Con chung: co_con; 

 Độ lệch tuổi của nguyên đơn và bị đơn: do_lech_tuoi; 

 Quan hệ pháp luật: quan_he_phap_luat; 

 Quyết định của thẩm phán: quyet_dinh; 

Điều chỉnh giá trị của các tham số về chung một dạng. Do ban đầu giá trị của các 

tham số có hai kiểu: Một kiểu là biểu thức logic như “Tuổi nhỏ hơn hoặc bằng 

30”,”Tuổi lớn hơn 30” và kiểu còn lại là văn bản như “Mâu thuẫn”, “Bạo lực”,… 

Ta sẽ đưa các giá trị này về chung một kiểu giá trị là số tự nhiên.  

iv. Rời rạc hóa dữ liệu. 

Tất cả các giá trị cụ thể và gán nhãn được thể hiện trong bảng sau: 

 

Bảng 2.1. Biến số hóa dữ liệu “độ tuổi” 

STT Giá trị thuộc tính Gán nhãn 

1 Độ tuổi của nguyên đơn nhỏ hơn hoặc bằng 30. tuoi_nguyen_don: <=30 

2 Độ tuổi của nguyên đơn lớn hơn 30. tuoi_nguyen_don: >30 

3 Độ tuổi của bị đơn nhỏ hơn hoặc bằng 30. tuoi_bi_don: <=30 

4 Độ tuổi của bị đơn lớn hơn 30. tuoi_bi_don: >30 

Bảng 2.2. Biến số hóa dữ liệu “con chung” 

STT Giá trị thuộc tính Gán nhãn 

1 Có con chung co_chung: co 

2 Không có con chung co_chung: khong 
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Bảng 2.3. Biến số hóa dữ liệu “độ lệch tuổi” 

STT Giá trị thuộc tính Gán nhãn 

1 
Chênh lệch tuổi của nguyên đơn và bị đơn trong 

khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 5. 
do_lech_tuoi: <=5 

2 
Chênh lệch tuổi của nguyên đơn và bị đơn trong 

khoảng lớn hơn hoặc 5 và nhỏ hoặc bằng 10 
do_lech_tuoi: 5_10 

3 Chênh lệch tuổi của nguyên đơn và bị đơn lớn hơn 10. do_lech_tuoi: >10 

Bảng 2.4. Biến số hóa dữ liệu “quan hệ pháp luật” 

STT Giá trị thuộc tính Gán nhãn 

1 Mâu thuẫn gia đình. 
quan_he_phap_luat: 

MTGD 

2 Yếu tố nước ngoài quan_he_phap_luat: NN 

3 Ngoại tình quan_he_phap_luat: NT 

4 Cờ bạc, rượu chè, ma túy quan_he_phap_luat: TNXH 

5 Bệnh tật, không có con quan_he_phap_luat: BT 

6 Một người mất tích quan_he_phap_luat: MT 

7 Mâu thuẫn kinh tế quan_he_phap_luat: MTKT 

8 Bạo lực gia đình quan_he_phap_luat: BLGD 

Bảng 2.5. Ý nghĩa biến “quyết định” 

STT Giá trị thuộc tính Gán nhãn 

1 Hòa giải  quyet_dinh: Hoagiai 

2 Xét xử quyet_dinh: Xetxu 

 Quyết định của thẩm phán được thể hiện ở hai lớp được gán nhãn là Hoagiai và 

Xetxu như trong bảng trên. 

Tức là nếu đầu ra của quyet_dinh là Hoagiai thì quyết định của thẩm phán là 

đưa vụ việc ra hòa giải, là Xetxu thì Thẩm phán quyết định đưa vụ việc ra mở phiên 

tòa xét xử. 

Sau khi được chuẩn hóa dựa trên các bảng mô tả trên có được dữ liệu đầu ra 

là tệp data_toaan.arff: 
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Hình 2.3 Dữ liệu sau chuẩn hóa 

2.3. Thử nghiệm chương trình Weka với thuật toán J48 

Khi khởi động, chương trình sẽ thực hiện đọc tệp mô tả cấu trúc của dữ liệu 

Toà án đã được chuẩn hóa tệp data_toaan.arff. 

 

Hình 2.4. Chọn tệp dữ liệu data_toaan.arff 
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Trong các attribute (thuộc tính) thì ta sẽ sử dụng cây quyết định để dự đoán 

thuộc tính cuối cùng là quyết định của toà án. Sau khi đọc tệp data_toaan.arff thì 

chương trình phân tích số liệu và được trực quan hóa như sau: 

 

Hình 2.5. Trực quan hóa dữ liệu data_toaan.arff 

Phần mềm Weka hỗ trợ nhiều thuật toán phân lớp như ID3, J48, C4.5, 

CART, SVM… Việc chọn thuật toán nào để có hiệu quả phân lớp cao tuy thuộc vào 

rất nhiều yếu tố, trong đó cấu trúc dữ liệu ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của các 

thuật toán. 

Với thuật toán ID3 và CART cho hiệu quả phân lớp rất cao đối với các 

trường dữ liệu số (quantitative value) trong khi đó các thuật toán như J48, C4.5 cho 

hiệu quả hơn đối với các dữ liệu Nominal. Từ kết quả đã chuẩn hóa dữ liệu từ tệp 

excel thì được tệp dữ liệu data_toaan.arff có kiểu Nominal, vì vậy ta sử dụng thuật 

toán J48 để đạt hiệu quả phân lớp cao. 

a. Lựa chọn chỉ số Information Gain các bước thực hiện: 

i. Chọn tab Classify; 

ii. Chọn meta 

iii. Chọn AttributeSelectedClassifier như hình vẽ 
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Hình 2.6. Chọn thuộc tính AttributeSelectedClassifier 

iv. Chọn thuật toán j48 

 

Hình 2.7. Chọn thuật toán j48 
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v. Lựa chọn thuộc tính Information Gain  

 

Hình 2.8. Chọn Information Gain  

Sau khi chạy thuật toán này với các lựa chọn trên ta thu được kết quả như sau: 

 

Hình 2.9. Kết quả thực hiện với lựa chọn Information Gain 

Đánh giá kết quả phân lớp với mẫu dữ liệu số lá của cây là 14, kích thước là 

của cây 20 và thời gian thực hiện 0.01s. 
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Các chỉ số phân lớp với lựa chọn Information Gain: 

 Độ phân lớp chính xác của dữ liệu: Độ phân lớp đạt kết quả chính xác rất cao 

của thuật toán với 221/265 tương đương 83.3962 %; 

 Độ phân lớp không chính xác của dữ liệu: Độ phân lớp đạt kết quả không 

chính xác của thuật toán 44/265 tương đương 16.6038 %. 

Đánh giá chỉ số Information Gain cho từng thuộc tính: 

Bảng 2.6. Bảng xếp hạng chỉ số Information Gain 

Xếp hạng Thuộc tính đặc trưng Chỉ số Information Gain 

1 quan_he_phap_luat 0.26020 

2 tuoi_nguyen_don 0.02206 

3 do_lech_tuoi 0.01021 

4 co_chung 0.00511 

5 tuoi_bi_don 0.00137 

Dựa trên việc xếp hạng các đặc trưng dựa trên chỉ số Information Gain tương 

ứng, ta có thể biết được mức độ thông tin chứa trong mỗi đặc trưng và mức quan 

trọng của đặc trưng đó, hay tầm ảnh hưởng của đặc trưng đó lên kết quả quyết định 

của thẩm phán. Ở đây thuộc tính quan_he_phap_luat được chọn làm gốc để phát 

triển cây quyết định. 

Mô hình cây  

 

Hình 2.10. Cây quyết định với lựa chọn Information Gain 
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b. Lựa chọn chỉ số Gain Ratio các bước thực hiện: 

i. Chọn tab Classify; 

ii. Chọn meta 

iii. Chọn AttributeSelectedClassifier  

iv. Chọn thuật toán j48  

v. Lựa chọn thuộc tính Gain Ratio 

 

Hình 2.11. Chọn Gain Ratio 

Sau khi chạy thuật toán này với các lựa chọn trên ta thu được kết quả như sau: 
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Hình 2.12. Kết quả thực hiện với lựa chọn Gain Ratio 

Đánh giá kết quả phân lớp với mẫu dữ liệu số lá của cây là 14, kích thước là 

của cây 20 và thời gian thực hiện 0.01s. 

Các chỉ số phân lớp với lựa chọn Gain Ratio: 

 Độ phân lớp chính xác của dữ liệu: Độ phân lớp đạt kết quả chính xác rất cao 

của thuật toán với 221/265 tương đương 83.3962 %; 

 Độ phân lớp không chính xác của dữ liệu: Độ phân lớp đạt kết quả không 

chính xác của thuật toán 44/265 tương đương 16.6038 %. 

Đánh giá chỉ số Gain Ratio cho từng thuộc tính: 

Bảng 2.7. Bảng xếp hạng chỉ số Gain Ratio 

Xếp hạng Thuộc tính đặc trưng Chỉ số Information Gain 

1 quan_he_phap_luat 0.0893 

2 tuoi_nguyen_don 0.02245 

3 do_lech_tuoi 0.00902 

4 co_chung 0.0056 

5 tuoi_bi_don 0.00164 
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Dựa trên việc xếp hạng các đặc trưng dựa trên chỉ số Gain Ratio tương ứng, 

ta có thể biết được mức độ thông tin chứa trong mỗi đặc trưng và mức quan trọng 

của đặc trưng đó, hay tầm ảnh hưởng của đặc trưng đó lên kết quả quyết định của 

thẩm phán. Ở đây thuộc tính quan_he_phap_luat được chọn làm gốc để phát triển 

cây quyết định. Tuy nhiên so với lựa chọn Information Gain thì thuộc tính 

quan_he_phap_luat với lựa chọn Gain Ratio có giá trị nhỏ hơn. 

Mô hình cây  

 

Hình 2.13. Cây quyết định với lựa chọn Gain Ratio  

Cả hai lựa chọn trên đều cho sinh ra cùng một cây và bộ luật như nhau: 

quan_he_phap_luat = MTGD: Xetxu (51.0/5.0) 

quan_he_phap_luat = NN: Hoagiai (24.0/7.0) 

quan_he_phap_luat = NT 

| co_chung = khong 

| | tuoi_nguyen_don = <=30: Xetxu (10.0/4.0) 

| | tuoi_nguyen_don = >30: Hoagiai (11.0/5.0) 

| co_chung = co: Hoagiai (31.0/3.0) 

quan_he_phap_luat = TNXH: Xetxu (33.0/7.0) 

quan_he_phap_luat = BT 

| do_lech_tuoi = <=5: Hoagiai (5.0) 

| do_lech_tuoi = 5_10: Xetxu (13.0) 
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| do_lech_tuoi = >10: Hoagiai (1.0) 

quan_he_phap_luat = MT 

| tuoi_bi_don = <=30: Xetxu (6.0) 

| tuoi_bi_don = >30 

| | co_chung = khong: Xetxu (13.0/5.0) 

| | co_chung = co: Hoagiai (14.0/6.0) 

quan_he_phap_luat = MTKT: Xetxu (31.0/1.0) 

quan_he_phap_luat = BLGD: Xetxu (22.0/1.0) 

Từ cây quyết định trên ta có bộ luật được chuẩn hóa dưới dạng if-then: 

1. Rule 1: IF quan_he_phap_luat = "MTGD" THEN quyet_dinh="Xetxu"; 

2. Rule 2: IF quan_he_phap_luat = "NN" THEN quyet_dinh="Hoagiai"; 

3. Rule 3: IF quan_he_phap_luat = "NT" AND co_chung = "khong" AND 

tuoi_nguyen_don="<=30" THEN quyet_dinh="Xetxu"; 

4. Rule 4: IF quan_he_phap_luat = "NT" AND co_chung = "khong" AND 

tuoi_nguyen_don=">30" THEN quyet_dinh="Hoagiai"; 

5. Rule 5: IF quan_he_phap_luat = "NT" AND co_chung = "co" THEN 

quyet_dinh="Hoagiai"; 

6. Rule 6: IF quan_he_phap_luat = "TNXH" THEN quyet_dinh="Xetxu"; 

7. Rule 7: IF quan_he_phap_luat = "BT" AND do_lech_tuoi="<=5" THEN 

quyet_dinh="Hoagiai"; 

8. Rule 8: IF quan_he_phap_luat = "BT" AND do_lech_tuoi="5_10" THEN 

quyet_dinh="Xetxu"; 

9. Rule 9: IF quan_he_phap_luat = "BT" AND do_lech_tuoi=">10" THEN 

quyet_dinh="Hoagiai"; 

10. Rule 10: IF quan_he_phap_luat = "MT" AND tuoi_bi_don="<=30" THEN 

quyet_dinh="Xetxu"; 

11. Rule 11: IF quan_he_phap_luat = "MT" AND tuoi_bi_don=">30" AND 

co_chung="khong" THEN quyet_dinh="Xetxu"; 

12. Rule 12: IF quan_he_phap_luat = "MT" AND tuoi_bi_don=">30" AND 
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co_chung="co" THEN quyet_dinh="Hoagiai"; 

13. Rule 13: IF quan_he_phap_luat = "MTKT" THEN quyet_dinh="Xetxu"; 

14. Rule 14: IF quan_he_phap_luat = "BLGD" THEN quyet_dinh="Xetxu"; 

2.4. Kết luận 

Weka giúp tạo ra cây quyết định và bộ luật từ tệp data_toaan.arff một cách dễ 

dàng và trực quan rất hiệu quả. 

Khi áp dụng thư viện J48, ta lựa chọn phương thức định lượng (evaluator) là 

Information Gain, nghĩa là chúng ta muốn đánh giá mức ảnh hưởng của từng đặc 

trưng lên quyết định thông qua mức Information Gain của đặc trưng đó. Thêm vào 

đó, ta sử dụng phương pháp xếp hạng (Ranker) để tìm ra các đặc trưng có mức 

Information Gain cao nhất để tham gia vào xây dựng cây quyết định. Số lượng các 

đặc trưng được lựa chọn sau khi xếp hạng phụ thuộc vào ngưỡng được xác định sau 

khi ta lựa chọn các thông số cho quá tình cắt tỉa cây quyết định. 

Từ dữ liệu đầu vào đánh giá độ hiệu quả phân lớp dữ liệu là rất cao với độ 

chính xác là 83.3962 %, không chính xác của thuật toán chỉ 16.6038 %.  

Với việc có thể tự thay đổi quyết định và thêm quyết định thực tế vào cơ sở 

dữ liệu sẵn có, phần mềm sẽ không ngừng được phát triển và hoàn thiện nhằm đưa 

ra những quyết định chính xác, sát với thực tế hơn. 

Chương trên đã thể hiện việc phân lớp các án hôn nhân với phần mềm Weka. 

Với bộ luật được sinh là cơ sở để thực hiện xây dựng phần mềm hệ thống hỗ 

trợ ra quyết định về hòa giải, đối thoại được trình bày tại chương 3 của luận văn. 
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CHƯƠNG 3. 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VỀ 

CÁC TRANH CHẤP HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Chương này trình bày hiện trạng xử lí dữ liệu xử án hôn nhân và phân tích, 

thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu trên SQL SERVER, nhằm trợ giúp quyết định xử án 

hôn nhân. 

3.1. Nhu cầu về cơ sở dữ liệu các bản án hôn nhân gia đình 

3.1.1. Nhu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu về các bản án, quyết định của Tòa án 

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội trong những năm gần đây thể hiện 

qua các chỉ số và các báo cáo tích cực tại các kỳ họp Quốc hội thì bên cạnh đó cùng 

tồn tại những thách thức về các vấn đề chính sách an sinh xã hội, tranh chấp xã hội, 

các vụ việc liên quan đến lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao 

động, hành chính, trẻ vị thành niên và hôn nhân gia đình ngày càng tăng, đó cũng là 

thách thức không nhỏ với ngành Tòa án nhân dân. 

Cụ thể các vụ việc thụ lý hàng năm tăng cao trong khi nhân sự cán bộ Thẩm 

phán, Thư ký, Hành chính tư pháp,…không tăng. Được thể hiện qua các con số sau: 

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019, các Tòa án đã thụ lý 625.979 vụ việc[10], 

đã giải quyết được 500.361 vụ việc (đạt tỷ lệ 80%); so với năm 2018, số vụ việc đã 

thụ lý tăng 69.141 vụ (bằng 12,4%), đã giải quyết tăng 58.808 vụ (bằng13,3%). 

Với nhân sự cán bộ Tòa án hiện nay số lượng Thẩm phán hiện nay vào 

khoảng 4000[12] người như vậy trung bình hàng năm mỗi Thẩm phán phải thụ lý 

và xem xét giải quyết khoảng 150 vụ, việc. Với một số các Tòa án như Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng là những đơn 

vị thụ lý cao nhất cả nước thì con số vụ, việc với cần xem xét thụ lý là rất cao. Đây 

là một áp lực lớn với cán bộ ngành Tòa án nói chung và với các Thẩm phán nói 

riêng đảm bảo công tác giải quyết các vụ việc phục vụ người dân được hiệu quả, 

đúng tiến độ. Đặc biệt với các vụ việc về hôn nhân gia đình chiếm tỷ lệ hơn 

53%[11] trên tổng các loại vụ việc (Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh 
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doanh thương mại, Hành chính, Lao động). 

Qua khảo sát khó khăn thực tế là khi tiếp nhận các đơn khởi kiện cụ thể với 

lĩnh vực hôn nhân gia đình Thẩm phán được phân công xem xét cần nghiên cứu kỹ 

nội dung đơn và những thông tin nguyên đơn, bị đơn để quyết định xem vụ việc này 

có thể hòa giải hay khó hòa giải mà phải mở phiên tòa xét xử. Việc quyết định này 

cần nhanh chóng không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, tuy nhiên với 

lượng vụ việc ngày càng lớn thì đây là áp lực không nhỏ. 

Do vậy vấn đề đặt ra cần phải có giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ cho công tác 

xem xét thụ lý vụ việc là hướng đi rất cần thiết. Vậy hướng đi đó là gì? 

Trong những năm gần đây công nghệ thông tin phát triển rất mạnh, đặc biệt 

về các công nghệ 4.0 như số lĩnh vực dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,… 

Với ngành Tòa án có thể hướng tới tương lai phát triển Tòa án thông minh 

dựa trên việc khai phá kho dữ liệu về các bản án, quyết định của Tòa án hỗ trợ công 

tác xem xét giải quyết các vụ việc trong đó có vụ việc về hôn nhân gia đình. 

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và hướng tới giải quyết các vụ 

việc được nhanh chóng, cần xây dựng một cơ sở dữ liệu và phần mềm áp dụng khai 

khá dữ liệu về các bản án hỗ trợ ra các quyết định nhanh chóng kịp thời. 

3.1.2. Thủ tục giải quyết ly hôn tại Tòa án 

Thủ tục giải quyết ly hôn tại tòa án được quy định cụ thể về quyền của vợ/chồng 

trong việc yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn và các nội dung khác liên quan như sau: 

Quyền ly hôn và căn cứ cho ly hôn : Về nguyên tắc vợ, chồng hoặc cả hai 

người có quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn. Tuy nhiên trường hợp vợ 

đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì người chồng không 

có quyền yêu cầu xin ly hôn. Tòa án xem xét, quyết định cho ly hôn khi đáp ứng đủ 

các điều kiện sau đây: 

1. Tình trạng của vợ chồng trầm trọng; 

2. Đời sống chung không thể kéo dài; 

3. Mục đích của hôn nhân không đạt. 

Thủ tục thuận tình ly hôn (hai vợ chồng đồng thuận ly hôn) :  

https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hon-nhan/thu-tuc-thuan-tinh-ly-hon.aspx


 

60 

 

 Điều kiện tiến hành thủ tục thuận tình ly hôn (i) Hai bên thật sự tự nguyện ly 

hôn; (ii) Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia 

tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con; (iii) Sự thoả 

thuận của hai bên về tài sản và con trong từng trường hợp cụ thể này là bảo 

đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con. 

 Thủ tục thuận tình ly hôn (i) Đầu tiên, người khởi kiện nộp hồ sơ khởi kiện 

về việc xin ly hôn tại TAND quận/huyện nơi cư trú, làm việc của vợ hoặc 

chồng; (ii) Bước 2 : Sau khi nhận đơn khởi kiện cùng hồ sơ hợp lệ Tòa án 

trong thời hạn 05 ngày làm việc Tòa án kiểm tra đơn và ra thông báo nộp tiền 

tạm ứng án phí cho người khởi kiện; (iii) Bước 3: người khởi kiện nộp tiền 

tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án quận/huyện và nộp lại 

biên lai tiền tạm ứng án phí cho Tòa án; (iv) Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc Tòa án tiến hành mở phiên hòa giải; (v) Bước 5: Trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày hòa giải không thành (không thay đổi quyết định về việc ly 

hôn) nếu các bên không thay đổi ý kiến Tòa án ra quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn. 
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Hình 3.1. Trình tự giải quyết 

(Nguồn: https://danluat.thuvienphapluat.vn) 

 Thủ tục đơn phương ly hôn (ly hôn theo yêu cầu một bên) như sau: Trình tự 

xin ly hôn (i) Bước 1: người khởi kiện nộp hồ sơ khởi kiện về việc xin ly hôn 

tại TAND quận/huyện nơi bị đơn (chồng hoặc vợ) đang cư trú, làm việc; (ii) 

Bước 2: Sau khi nhận đơn khởi kiện cùng hồ sơ hợp lệ Tòa án sẽ ra thông 

báo nộp tiền tạm ứng án phí cho người khởi kiện; (iii) Bước 3: người khởi 

kiện nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án 

quận/huyện và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí cho Tòa án; (iv) Bước 4: 

Tòa án thụ lý vụ án, tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung và ra Bản 

án hoặc quyết định giải quyết vụ án. 

Thời gian giải quyết (i) thời hạn chuẩn bị xét xử: Từ 4 đến 6 tháng kể từ ngày 

thụ lý vụ án; (ii) thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày có quyết định 

đưa vụ án ra xét xử. 

https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hon-nhan/thu-tuc-don-phuong-ly-hon.aspx
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3.1.3. Hiện trạng dữ liệu về các bản án hôn nhân gia đình 

Nội dung về các bản án hiện tại của ngành Tòa án được ghi các sổ theo dõi 

hoặc một số đơn vị ghi lại trên bảng tính, có nhiều đặc trưng. Tuy nhiên chưa có 

phần mềm quản lý lữu trữ tập trung cơ sở dữ liệu các bản án, quyết định của Tòa án. 

Nội dung này được gọi là sổ thụ lý và theo dõi kết quả giải quyết các vụ việc hôn 

nhân gia đình. 

 

Hình 3.2. Bảng thông tin theo dõi kết quả giải quyết dạng tệp excel 

(Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

3.2. Phân tích bài toán về quản lý án hôn nhân 

3.2.1. Thông tin nguyên đơn 

Các thông tin cơ bản của bên Nguyên đơn:  

 Họ và tên; 

 Giới tính: Nam/Nữ; 

 Năm sinh; 

 Tuổi: Tuổi của nguyên đơn khi nộp đơn ra tòa; 

 Địa chỉ; 

 Con chung. 

Mỗi một bản án sẽ có mã vụ việc riêng giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn. 

3.2.2. Thông tin bị đơn 

Các thông tin cơ bản liên quan đến bên Bị đơn:  
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 Họ và tên; 

 Giới tính: Nam/Nữ; 

 Năm sinh; 

 Tuổi: Tuổi của bị đơn khi nộp đơn ra tòa. 

 Địa chỉ. 

3.2.3. Thông tin quyết định 

Với mỗi quyết định của toà án, sẽ bao gồm các thông tin về ngày thụ lý bản 

án, thẩm phán phụ trách, kết quả của vụ việc và quan hệ pháp luật của hai phía 

nguyên đơn và bị đơn. 

 Ngày thụ lý bản án: Ngày toàn án tiếp nhận thụ lý bản án từ phía 

nguyên đơn. 

 Thẩm phán: Họ và tên thẩm phán phụ trách vụ việc. 

 Kết quả: Kết quả của vụ việc được tòa án tuyên bố (hòa giải hay xét 

xử). 

 Quan hệ pháp luật: Các nguyên nhân dẫn đến việc đệ đơn (i) Mâu 

thuẫn gia đình; (ii) Bạo lực gia đình; (iii) Yếu tố nước ngoài; (iv) 

Một người mất tích; (v) Ngoại tình; (vi) Bệnh tật, không có con; (vii) 

Mâu thuẫn kinh tế; (viii) Nghiện rượu bia, cờ bạc, ma túy. 

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu án hôn nhân gia đình 

3.3.1. Cơ sở dữ liệu án hôn nhân gia đình 

Cơ sở dữ liệu về các vụ, việc về hôn nhân gia đình trên hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu SQL SERVER 2012 cụ thể là anhonnhan. 
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Hình 3.3. Cơ sở dữ liệu về án hôn nhân 

- Mô hình khái niệm gồm các thực thể và liên kết giữa các thực thể. 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thực thể quan hệ của bài toán 

Các bảng dữ liệu được thiết kế theo mô hình khái niệm. Cơ sở dữ liệu cơ sở 

nhiều bảng quan hệ. Nó được thiết kế với 2 quan hệ: 

 Bảng NguyenDon, cho biết các thông tin cơ bản của bên nguyên đơn. 

 Bảng BiDon, cho biết các thông tin cơ bản của bên bị đơn tương ứng 

 Bảng QuyetDinh, cho biết thông tin về kết quả của vụ việc, thẩm phán giải 

giải quyết với nguyên đơn và bị đơn tương ứng.  
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Hình 3.5. Các bảng quan hệ của cơ sở dữ liệu 

3.3.2. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu 

Phần này giới thiệu các bảng dữ liệu theo thiết kế logic và thiết kế vật lí. Các 

thuộc tính được xác định (i) kiểu dữ liệu; (ii) độ rộng của thể hiện dữ liệu; (iii) ràng 

buộc dữ liệu. Mô tả ý nghĩa của từng thuộc tính có trong bảng chi tiết của hệ quản trị.  

3.3.2.1. Bảng dữ liệu về nguyên đơn 

Bảng NguyenĐon có 7 thuộc tính. 

 

Hình 3.6. Lược đồ bảng nguyên đơn 

Bảng có khóa chính (Primary Key) là MaVuViec. 

3.3.2.2. Bảng dữ liệu về bị đơn 

Bảng BiĐon có 6 thuộc tính. 

Bảng có khóa chính (Primary Key) là MaVuViec. 

 

Hình 3.7. Lược đồ bảng bị đơn 

3.3.2.3. Bảng dữ liệu về quyết định 

- Bảng QuyetDinh có 5 thuộc tính. 
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- Bảng có khóa chính (Primary Key) là MaVuViec. 

 

Hình 3.8. Lược đồ bảng quyết định 

3.3.3. Quan hệ giữa các bảng dữ liệu 

Bảng QuyetDinh có trường MaVuViec là khóa ngoại, tham chiếu đến trường 

MaVuViec của hai bảng NguyenDon và BiDon để lấy ra các thông tin của nguyên 

đơn và bị đơn. 

 

Hình 3.9. Lược đồ cơ sở dữ liệu 

3.4. Xây dựng hệ thống trợ giúp quyết định trong môi trường C# 

Visual Studio là một "công cụ hỗ trợ lập trình nổi tiếng" của Microsoft hiện nay 

mà chưa có phần mềm nào có thể thay thế được nó. Phần mềm Visual Studio được viết 

chính bằng hai ngôn ngữ đó là VB++ và C# đây là hai ngôn ngữ giúp người dùng có 

thể lập trình được hệ thống một cách dễ dàng nhất thông qua Visual Studio. 

3.4.1. Chức năng Trợ giúp ra quyết định 

Chức năng chính của phần mềm là chức năng trợ giúp ra quyết định từ thông 

tin đầu vào của nguyên đơn và bị đơn được xây dựng trên bộ luật từ phần mềm 

Weka. 
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Hình 3.10. Giao diện chính  

Khi Thẩm phán được phân công xem xét một đơn về vụ việc hôn nhân và 

giai đình bao, Thẩm phán đó sẽ xem xét nội dung đơn và đánh giá xem thuộc quan 

hệ pháp luật nào theo bộ luật tố tụng để lựa chọn. 
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Nhập thông tin đầu vào của đơn: 

 

Hình 3.11. Nhập thông tin đơn ly hôn  

Thực hiện chức năng “Trợ giúp ra quyết định”: Khi Thẩm phán nhập đầy đủ 

thông tin như hình trên và thực hiện “Trợ giúp ra quyết định” hệ thống đưa ra kết 

quả trợ giúp có kết quả là “Xét xử” như sau: 
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Hình 3.12. Kết quả trợ giúp ra quyết định 

Thực hiện chức năng “Lưu”: Thẩm phán xem kết quả trợ giúp và lưu kết quả 

trợ giúp và hệ thống phục vụ công tác lưu trữ cơ sở dữ liệu về các bản án và hỗ trợ 

tìm kiếm thống kê, giám sát thực hiện,… 

 

Hình 3.13. Lưu kết quả trợ giúp ra quyết định  
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3.4.2. Chức năng tra cứu bản án, quyết định  

Chức năng này phục vụ việc tra cứu thông tin về các vụ việc, bản án, quyết 

định của Tòa án theo các thuộc tính thông tin đầu vào 

 

Hình 3.14. Màn hình tra cứu thông tin bản án, quyết định  

Thực hiện tra cứu thông tin: Khi cán bộ được phân quyền, hoặc lãnh đạo 

muốn xem xét kết quả trợ giúp của hệ thống và tra cứu thông tin liên quan về 

nguyên đơn, bị đơn,…Cán bộ Tòa án nhập vào các thông tin cần tra cứu và thực 

hiện “Tìm kiếm” hệ thống sẽ hiển thị danh sách và bản án, quyết định cần tra cứu: 
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Hình 3.15. Kết quả tra cứu thông tin bản án, quyết định  

3.3. Kết luận  

Chương trên đã trình bày hệ thống truy cập dữ liệu và trợ giúp ra quyết định 

về án hôn nhân. Hệ thống sử dụng (i) hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER; (ii) 

môi trường Visual C#. 

Ứng dụng với giao diện phù hợp, thuận tiện đơn giản cho người sử dụng, các 

chức năng đáp ứng yêu cầu trong đó có chức năng “Trợ giúp ra quyết định” được 

thực hiện với đầu vào là các thông tin về nguyên đơn, bị đơn, quan hệ pháp luật xử 

lý hỗ trợ ra quyết định được xây dựng trên bộ luật được tạo ra từ cây quyết định tại 

chương 2. 

Thông tin từ cơ sở dữ liệu là hữu ích đối với việc tra cứu các án hôn nhân, 

cũng như đưa ra phương án dự thảo án mới, trước tình huống cần trợ giúp, tư vấn. 
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KẾT LUẬN 

Những kết quả đạt được  

Luận văn đã trình bày nhu cầu xây dựng và sử dụng hệ thống trợ giúp quyết 

định trong việc thụ lý, xem xét đưa ra quyết định về vụ, việc trong lĩnh vực hôn 

nhân và gia đình. Bản án, quyết định về hôn nhân gia đình được đề cập như đối 

tượng để thực hiện việc ra quyết định với vụ, việc về hôn nhân gia đình dựa trên 

khai phá dữ liệu về các bản án, quyết định của Tòa án. 

Trong quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn với sự hướng dẫn của giáo 

viên hướng dẫn tôi đã thực hiện, hoàn thiện và đạt được một số kết quả như đã nêu 

trong mục tiêu của đề cương cụ thể như sau:  

Chương đầu đã trình bày và hiểu được nội dung tổng quan, kiến trúc, các 

chức năng, phân tích lớp và dự đoán, phân cụm khai phá dữ liệu. Khái niệm về các 

hệ thống ra quyết định, phân loại các hệ thống ra quyết định, cây quyết định trong 

đó đã thực hiện nghiên cứu, phân tích đánh giá chung các thuật toán phân lớp dữ 

liệu là thuật toán ID3 và thuật toán C4.5. Qua đó đánh giá được thuật toán C4.5 là 

thuật toán xử lý đầy đủ các vấn đề phân lớp dữ liệu và phổ biến nhất, đây là cơ sở 

lựa chọn áp dụng thuật toán này vào việc xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định về 

hòa giải trong các tranh chấp về hôn nhân giai đình. 

Chương thứ hai áp dụng được việc thử nghiệm phương pháp phân lớp bằng 

cây quyết định sử dụng thuật toán J48 trong bộ công cụ phần mềm WEKA, kết quả 

đưa ra được là cây quyết định và bộ luật phân lớp áp dụng xây dựng phần mềm hỗ 

trợ ra quyết định. 

Chương cuối đã xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ ra quyết định mà 

luận văn đề xuất sử dụng trong công việc của Tòa án. Cơ sở dữ liệu sử dụng hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER. Việc đưa công nghệ thông tin và truyền thông 

vào công tác hỗ trợ giải quyết vụ việc trước hết cần hệ thống thông tin; mà cốt lõi 

của nó là cơ sở dữ liệu về án và cài đặt thuật toán phân lớp dữ liệu. Đối với luận 

văn, đó là cơ sở dữ liệu về các án hôn nhân gia đình và thuật toán phân lớp dữ liệu 
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dựa trên cây quyết định. Những kết quả này có ý nghĩa khoa học thực tiễn và có 

hướng gợi mở cho việc nghiên cứu tiếp theo cho các lĩnh vực tố tụng khác của Tòa 

án như hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính. Là yếu tố 

hướng tới xây dựng Tòa án thông minh.  

Hướng nghiên cứu phát triển của luận văn 

Trong giới hạn của luận văn hệ thống mới xây dựng thử nghiệm trên bộ dữ 

liệu thực tế còn hạn chế từ sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc hôn nhân gia 

đình sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Do luận văn đề xuất (i) hệ 

thống cơ sở dữ liệu; (ii) phân loại tự động các bản án hôn nhân gia đình, nên hướng  

tiếp theo sau luận văn của học viên sẽ là : 

 Hoàn thiện và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đã tạo ra trong quá trình 

làm luận văn tốt nghiệp; 

 Hoàn thiện các chức năng của phần mềm hướng tới áp dụng thực tế; 

 Bổ sung dữ liệu quá khứ về các án hôn hôn nhân gia đình, dữ liệu của các 

đơn vị Tòa án khác trong ngành Tòa án; 

 Nghiên cứu thêm các thuật toán khác như C5.0, SPRINT; 

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống mở rộng áp dụng cho các lĩnh vực tố tụng 

khác như hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại.  

Thực tế trong công tác thụ lý giải quyết vụ, việc và xét xử còn nhiều yếu tố và cần 

phải nghiên cứu đòi hỏi tính chặt chẽ căn cứ theo các luật, bộ luật tố tụng tại Việt 

Nam. Hệ thống phần mềm được xây dựng trong luận văn mang tính chất “hỗ trợ” ra 

quyết định trợ giúp cho công tác giải quyết vụ, việc ngày càng nhiều được nâng cao 

và hiệu quả hơn trong cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân. 
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[4.] Hồ Tú Bảo (bao@jaist.ac.jp), Khoa học Dữ liệu và Cách mạng Công 

nghiệp lần thứ Tư; 

[5.] Badr HSSINA, Abdelkarim MERBOUHA, Hanane ZZIKOURI, Mohammed 

ERRITALI, “A comparative study of decision tree ID3 and C4.5”; 

[6.] Ian H. Witten, Eibe Frank, “Data Mining: Practical Machine Learning 

Tools and Techniques, Second Edition”, 2005; 

[7.] Delic, K.A., Douillet,L. and Dayal, U., "Towards an architecture for real-

time decision support systems:challenges and solutions”, 2001; 

[8.] Power, D. J. Web-based and model-driven decision support systems: 

concepts and issues. in proceedings of the Americas Conference on 

Information Systems, Long Beach, California, 2000; 

[9.] Sprague et als., Decision Support Systems, Ed. Prentice Hall, 2010; 

[10.] Tòa án nhân dân tối cao, “Báo cáo công tác năm 2019 của Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao trước Quốc hội”; 

[11.] Tòa án nhân dân tối cao, “Hệ thống Công bố bản án, quyết định của Tòa 

án https://congbobanan.toaan.gov.vn”; 

[12.] Tòa án nhân dân tối cao , “Hệ thống quản lý cán bộ công chức ngành Tòa 

án nhân dân,  https://qlcb.toaan.gov.vn”; 

[13.] Decision tree learning, https://en. wikipedia.org/ wiki/ 

Decision_tree_learning; 

[14.] Introduction to Decision Trees, https://medium.com/greyatom/ decision-
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PHỤ LỤC 

1. Các đoạn mã sử dụng chuẩn hóa dữ liệu 

Chuẩn hóa dữ liệu từ tệp excel sang tệp data_toaan.arff.  

1.1.Đọc dữ liệu 
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1.2.Gán nhãn cho các thuộc tính 
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1.3.Ghi ra tệp data_toaan.arff 
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2. Cơ sở dữ liệu  

- Bảng QUYETDINH 

 

- Bảng NGUYENDON 

 



 

82 

 

- Bảng BIDON 

 

- Thủ tục SP_INSERT 

 



 

83 

 

- Các constraint 

 

3. Mã code chương trình c# 

Một số đoạn code cơ bản trong chương trình 

- Form trợ giúp ra quyết định 
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- Form Tra cứu 
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